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QUYẾT ĐỊNH 

Cấp mới tài khoản người dùng dùng chung tỉnh Lào Cai đối với  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÀO CAI 

Căn cứ Quyết định 33/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 của UBND tỉnh Lào 

Cai Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của 
các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh Lào 
Cai sửa đổi, bãi bỏ một số điều của quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 

33/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010, quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2012 của UBND tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh 
Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Công văn số 75/PGD&ĐT ngày 19/02/2025 của Phòng GD&ĐT huyện 
Bát Xát về việc đề nghị cấp mới tài khoản người dùng dùng chung tỉnh Lào Cai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp mới tài khoản người dùng dùng chung tỉnh Lào Cai đối với Phòng 
GD&ĐT Bát Xát, cụ thể như sau: 

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Đề nghị Phòng GD&ĐT Bát Xát chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức 
được cấp/quản lý tài khoản thực hiện thay đổi mật khẩu mặc định ngay khi tiếp nhận 

tài khoản. Mật khẩu sử dụng phải có độ dài tối thiểu 8 ký tự và phải có: chữ cái viết 
hoa, chữ cái thường, chữ số, ký tự đặc biệt. Sau 10 ngày nếu tài khoản không thay 

đổi mật khẩu mặc định thì sẽ bị tạm khóa (truy cập tài liệu hướng dẫn sử dụng tại 
địa chỉ: https://mail.laocai.gov.vn). 

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng 
cơ quan và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có 

hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng BCVT-CNTT; 
- Lưu: VT, TT CNTT&TT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Nguyễn Hồng Quang 
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PHỤ LỤC  
DANH SÁCH CẤP MỚI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG DÙNG CHUNG TỈNH LÀO CAI ĐỐI VỚI  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÁT XÁT 
 

Stt Họ và tên Đơn vị công tác Tài khoản 
Mật khẩu 

mặc định 

1 Tô Thị Thu Trường Mầm non Sàng Ma Sáo ttthu-batxat laocai@123 

2 Hoàng Thị Tâm Trường Mầm non Sàng Ma Sáo httam-batxat laocai@123 

3 Vàng Thị Chi Trường Mầm non Sàng Ma Sáo vtchi-batxat laocai@123 

4 Trần Mai Hương Trường Mầm non Sàng Ma Sáo tmhuong-batxat laocai@123 

5 Dương Thị Thảo Trường Mầm non Sàng Ma Sáo dtthao-batxat laocai@123 

6 Ma Thị Uyên Trường Mầm non Sàng Ma Sáo mtuyen-batxat laocai@123 

7 Lý Chúc Quỳnh Trường Mầm non Sàng Ma Sáo lcquynh-batxat laocai@123 

8 Lý Thúy Vinh Trường Mầm non Sàng Ma Sáo ltvinh-batxat laocai@123 

9 La Thị Xuân Trường Mầm non Sàng Ma Sáo ltxuan1-batxat laocai@123 

10 Trần Thị Quy Trường Mầm non Sàng Ma Sáo ttquy-batxat laocai@123 

11 Nguyễn Thị Hương Trường Mầm non Sàng Ma Sáo nthuong3-batxat laocai@123 

12 Hoàng Thị Thu Dung Trường Mầm non Sàng Ma Sáo httdung-batxat laocai@123 

13 Thào Thị Máy Trường Mầm non Sàng Ma Sáo ttmay4-batxat laocai@123 

14 Hà Thị Huyền Trang Trường Mầm non Sàng Ma Sáo hthtrang-batxat laocai@123 

15 Sùng Thị Xoa Trường Mầm non Sàng Ma Sáo stxoa-batxat laocai@123 

16 Nguyễn Thị Kiều Linh Trường Mầm non Sàng Ma Sáo ntklinh-batxat laocai@123 

17 Chang Thị Thanh Trường Mầm non Sàng Ma Sáo ctthanh-batxat laocai@123 

18 Phạm Thị Trang Trường Mầm non Sàng Ma Sáo pttrang-batxat laocai@123 

19 Lù Thị Thúy Trường Mầm non Sàng Ma Sáo ltthuy2-batxat laocai@123 

20 Vương Bích Lê Trường Mầm non Sàng Ma Sáo vble-batxat laocai@123 
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21 Hồ Thị Sang Trường Mầm non Sàng Ma Sáo htsang-batxat laocai@123 

22 Nguyễn Thúy Quỳnh Trường Mầm non Sàng Ma Sáo ntquynh2-batxat laocai@123 

23 Phan Thị Hướng Trường Mầm non Sàng Ma Sáo pthuong-batxat laocai@123 

24 Lò Thị Mẩy Trường Mầm non Sàng Ma Sáo ltmay-batxat laocai@123 

25 Lù Thanh Mai Trường Mầm non Sàng Ma Sáo ltmai1-batxat laocai@123 

26 Hoàng Phương Thảo Trường Mầm non Sàng Ma Sáo hpthao-batxat laocai@123 

27 Tô Thị Thảo Trường Mầm non Sàng Ma Sáo ttthao-batxat laocai@123 

28 Hoàng Diệu Linh Trường Mầm non Sàng Ma Sáo hdlinh-batxat laocai@123 

29 Vàng Thị Cú Trường Mầm non Sàng Ma Sáo vtcu-batxat laocai@123 

30 Lương Thị Luyến Trường Mầm non Sàng Ma Sáo ltluyen-batxat laocai@123 

31 Tẩn Ú Mẩy Trường Mầm non Sàng Ma Sáo tumay-batxat laocai@123 

32 Nông Thanh Phúc Trường Mầm non Dền Sáng ntphuc-batxat laocai@123 

33 Vương Thị Sim Trường Mầm non Dền Sáng vtsim-batxat laocai@123 

34 Hoàng Thị Hoài Linh Trường Mầm non Dền Sáng hthlinh-batxat laocai@123 

35 Vàng Thị Hòa Trường Mầm non Dền Sáng vthoa1-batxat laocai@123 

36 Tẩn Tả Mẩy Trường Mầm non Dền Sáng ttmay5-batxat laocai@123 

37 Đồng Thị Thùy Trường Mầm non Dền Sáng dtthuy1-batxat laocai@123 

38 Hà Hoài Thanh Trường Mầm non Dền Sáng hhthanh-batxat laocai@123 

39 Chảo Tả Mẩy Trường Mầm non Dền Sáng ctmay-batxat laocai@123 

40 Mà Thị Loan Trường Mầm non Dền Sáng mtloan-batxat laocai@123 

41 Vương Thị Hiên Trường Mầm non Dền Sáng vthien1-batxat laocai@123 

42 Nguyễn Thị Huyền Trang Trường Mầm non Dền Sáng nthtrang-batxat laocai@123 

43 Lý Thị Hương Trường Mầm non Dền Sáng lthuong1-batxat laocai@123 

44 Nguyễn Thị Chinh Trường Mần non Dền Thàng ntchinh1-batxat laocai@123 

45 Làng Thị Hằng Trường Mần non Dền Thàng lthang-batxat laocai@123 
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46 Hoàng Thị Nghiêm Trường Mần non Dền Thàng htnghiem-batxat laocai@123 

47 Lù Thị Nhịt Trường Mần non Dền Thàng ltnhit-batxat laocai@123 

48 Chúng Thị Thuỳ Trường Mần non Dền Thàng ctthuy-batxat laocai@123 

49 Trần Thị Nhân Trường Mần non Dền Thàng ttnhan-batxat laocai@123 

50 Trương Bích Hương Trường Mần non Dền Thàng tbhuong-batxat laocai@123 

51 Đặng Thị Mùi Trường Mần non Dền Thàng dtmui-batxat laocai@123 

52 Chảo Lở Mẩy Trường Mần non Dền Thàng clmay-batxat laocai@123 

53 Sìn Thị Dung Trường Mần non Dền Thàng stdung-batxat laocai@123 

54 Lìn Thị Thành Trường Mần non Dền Thàng ltthanh4-batxat laocai@123 

55 Đỗ Thúy Hằng Trường Mần non Dền Thàng dthang1-batxat laocai@123 

56 Sùng Thị Mỷ Trường Mần non Dền Thàng stmy-batxat laocai@123 

57 Triệu Thị Liên Trường Mần non Dền Thàng ttlien1-batxat laocai@123 

58 Sần Hải Yến Trường Mần non Dền Thàng shyen-batxat laocai@123 

59 Sần Kim Chi Trường Mần non Dền Thàng skchi-batxat laocai@123 

60 Vàng Tả Mẩy Trường Mần non Dền Thàng vtmay1-batxat laocai@123 

61 Lù Thị Dở Trường Mần non Dền Thàng ltdo-batxat laocai@123 

62 Sần Thanh Huyền Trường Mần non Dền Thàng sthuyen-batxat laocai@123 

63 Vương Thúy Nga Trường Mần non Dền Thàng vtnga-batxat laocai@123 

64 Ma Thị Tuyền Trường Mần non Dền Thàng mttuyen-batxat laocai@123 

65 Vùi Thị Té Trường Mần non Dền Thàng vtte-batxat laocai@123 

66 Phàn Lở Mẩy Trường Mần non Dền Thàng plmay-batxat laocai@123 

67 Tráng Thị Lia Trường Mần non Dền Thàng ttlia-batxat laocai@123 

68 Lý Thị Lan Trường Mần non Dền Thàng ltlan-batxat laocai@123 

69 Hoàng Thị Hường Trường Mần non Dền Thàng hthuong-batxat laocai@123 

70 Lù Thị Khuyến Trường Mần non Dền Thàng ltkhuyen-batxat laocai@123 
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71 Hoàng Thị Hậu Trường Mần non Dền Thàng hthau-batxat laocai@123 

72 Vi Thị Yến Trường Mần non Dền Thàng vtyen-batxat laocai@123 

73 Trần Văn Huế Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát tvhue-batxat laocai@123 

74 Lê Thị Trà Giang Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát lttgiang-batxat laocai@123 

75 Trần Thị Nhiên Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát ttnhien-batxat laocai@123 

76 Bùi Thị Vinh Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát btvinh-batxat laocai@123 

77 Nguyễn Thị Phú Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát ntphu-batxat laocai@123 

78 Đồng Thị Châm Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát dtcham-batxat laocai@123 

79 Nguyễn Thị Hương Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát nthuong4-batxat laocai@123 

80 Cù Thị Kim Khuyên Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát ctkkhuyen-batxat laocai@123 

81 Triệu Thị Thuyết Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát ttthuyet-batxat laocai@123 

82 Đoàn Thị Lâm Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát dtlam1-batxat laocai@123 

83 Phan Thị Thanh Tâm Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát ptttam-batxat laocai@123 

84 Phạm Thị Kim Thủy Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát ptkthuy-batxat laocai@123 

85 Nguyễn Thị Lương Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát ntluong1-batxat laocai@123 

86 Trần Thị Lê Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát ttle-batxat laocai@123 

87 Trần Thị Như Quỳnh Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát ttnquynh-batxat laocai@123 

88 Nguyễn Thu Nga Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát ntnga3-batxat laocai@123 

89 Nguyễn Hồng Vân Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát nhvan-batxat laocai@123 

90 Kim Thị Đoan Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát ktdoan-batxat laocai@123 

91 Nguyễn Thị Thuý Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát ntthuy3-batxat laocai@123 

92 Trần Thị Thu Hà Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát tttha-batxat laocai@123 

93 Nguyễn Thị Thuý Hạnh Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát ntthanh2-batxat laocai@123 

94 Lê Thị Hồng Ngân Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát lthngan-batxat laocai@123 

95 Nùng Thị Minh Thu Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát ntmthu-batxat laocai@123 
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96 Trần Thị Minh Thu Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát ttmthu-batxat laocai@123 

97 Bùi Thị Thuý Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát btthuy-batxat laocai@123 

98 Hoàng Thị Yên Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát htyen-batxat laocai@123 

99 Lại Thúy Bình Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát ltbinh1-batxat laocai@123 

100 Trần Thị Hoa Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát tthoa1-batxat laocai@123 

101 Nguyễn Sĩ Hiếu Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát nshieu-batxat laocai@123 

102 Lê Sơn Tùng Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát lstung-batxat laocai@123 

103 Nguyễn Thị Thanh Hải Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát ntthai1-batxat laocai@123 

104 Vũ Hoàng Điệp Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát vhdiep-batxat laocai@123 

105 Phạm Thị Thùy Dương Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát pttduong-batxat laocai@123 

106 Nguyễn Thị Sơn Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát ntson-batxat laocai@123 

107 Cồ Thị Hồng Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát cthong-batxat laocai@123 

108 Vàng Văn Ngọc Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát vvngoc-batxat laocai@123 

109 Phạm Hồng Quân Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát phquan-batxat laocai@123 

110 Phạm Thị Minh Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát ptminh-batxat laocai@123 

111 Trần Thị Hảo Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát tthao-batxat laocai@123 

112 Vũ Thị Bích Nhị Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát vtbnhi-batxat laocai@123 

113 Tạ Thị Thanh Hương Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát ttthuong1-batxat laocai@123 

114 Lý Minh Tả Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát lmta-batxat laocai@123 

115 Lưu Thị Lan Anh Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát ltlanh-batxat laocai@123 

116 Vũ Thị Loan Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát vtloan-batxat laocai@123 

117 Vũ Thị Linh Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát vtlinh-batxat laocai@123 

118 Nguyễn Thị Yến Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát ntyen1-batxat laocai@123 

119 Lý Thị Nhịt Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát ltnhit1-batxat laocai@123 

120 Hoàng Thị Hiền Trường Tiểu học Thị trấn Bát Xát hthien-batxat laocai@123 
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121 Nguyễn Thị Nga Trường Mầm non Cốc Mỳ ntnga4-batxat laocai@123 

122 Đinh Thị Hương Trường Mầm non Cốc Mỳ dthuong-batxat laocai@123 

123 Sùng Thị Mai Trường Mầm non Cốc Mỳ stmai1-batxat laocai@123 

124 Phàn Thị Lộc Trường Mầm non Cốc Mỳ ptloc-batxat laocai@123 

125 Vũ Thị Thúy Trường Mầm non Cốc Mỳ vtthuy1-batxat laocai@123 

126 Phạm Thị Vui Trường Mầm non Cốc Mỳ ptvui1-batxat laocai@123 

127 Vũ Thị Huyền Trang Trường Mầm non Cốc Mỳ vthtrang-batxat laocai@123 

128 Trần Thị Nụ Trường Mầm non Cốc Mỳ ttnu-batxat laocai@123 

129 Tẩn Thị Tâm Trường Mầm non Cốc Mỳ tttam-batxat laocai@123 

130 Nguyễn Mỹ Trâm Trường Mầm non Cốc Mỳ nmtram-batxat laocai@123 

131 Phàn Thị Nụ Trường Mầm non Cốc Mỳ ptnu-batxat laocai@123 

132 Vương Thị Duyên Trường Mầm non Cốc Mỳ vtduyen-batxat laocai@123 

133 Lò Thị Duyên Trường Mầm non Cốc Mỳ ltduyen-batxat laocai@123 

134 Phàn Thị Hiền Trường Mầm non Cốc Mỳ pthien-batxat laocai@123 

135 Hoàng Thị Huyền Trường Mầm non Cốc Mỳ hthuyen-batxat laocai@123 

136 Ngô Thị Hường Trường Mầm non Cốc Mỳ nthuong5-batxat laocai@123 

137 Lê Thị Seo Trường Mầm non Cốc Mỳ ltseo-batxat laocai@123 

138 Hoàng Phương Thanh Trường Mầm non Cốc Mỳ hpthanh-batxat laocai@123 

139 Lê Thị Hồng Thắm Trường Mầm non Cốc Mỳ lththam-batxat laocai@123 

140 Nguyễn Thị Hải Yến Trường Mầm non Cốc Mỳ nthyen-batxat laocai@123 

141 Lù Thị Ngân Trường Mầm non Cốc Mỳ ltngan1-batxat laocai@123 

142 Kim Thị Mến Trường Mầm non Cốc Mỳ ktmen-batxat laocai@123 

143 Tráng Thị Mến Trường Mầm non Cốc Mỳ ttmen-batxat laocai@123 

144 Lê Thị Hằng Trường Mầm non Cốc Mỳ lthang1-batxat laocai@123 

145 Đoàn Thị Tươi Trường Mầm non Cốc Mỳ dttuoi-batxat laocai@123 
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146 Trần Thị Chinh Trường Mầm non Cốc Mỳ ttchinh-batxat laocai@123 

147 Sầm Thị Thu Trang Trường Mầm non Cốc Mỳ stttrang-batxat laocai@123 

148 Nguyễn Thị Đình Đình Trường Mầm non Cốc Mỳ ntddinh-batxat laocai@123 

149 Nguyễn Thị Thuý Trường Mầm non Cốc Mỳ ntthuy4-batxat laocai@123 

150 Lý Thị Hồi Trường Mầm non Cốc Mỳ lthoi-batxat laocai@123 

151 Hồ Thị Phượng Trường Mầm non Cốc Mỳ htphuong1-batxat laocai@123 

152 Tô Thị Đông Trường Mầm non Cốc Mỳ ttdong-batxat laocai@123 

153 Trương Hà Lan Trường Mầm non Cốc Mỳ thlan-batxat laocai@123 

154 Tẩn Thị Hằng Trường Mầm non Cốc Mỳ tthang-batxat laocai@123 

155 Phàn Tả Mẩy Trường Mầm non Cốc Mỳ ptmay1-batxat laocai@123 

156 Vương Thị Bích Trường PTDTBT THCS Dền Thàng vtbich1-batxat laocai@123 

157 Lò Thị Hiến Trường PTDTBT THCS Dền Thàng lthien-batxat laocai@123 

158 Nguyễn Thị Mai Hiên Trường PTDTBT THCS Dền Thàng ntmhien-batxat laocai@123 

159 Trần Thị Nụ Trường PTDTBT THCS Dền Thàng ttnu1-batxat laocai@123 

160 Đặng Thu Phương Trường PTDTBT THCS Dền Thàng dtphuong1-batxat laocai@123 

161 Chỉn Văn Sinh Trường PTDTBT THCS Dền Thàng cvsinh-batxat laocai@123 

162 Tẩn Lở Mẩy Trường PTDTBT THCS Dền Thàng tlmay1-batxat laocai@123 

163 Lê Bá Thanh Trường PTDTBT THCS Dền Thàng lbthanh-batxat laocai@123 

164 Hờ A Chứ Trường PTDTBT THCS Dền Thàng hachu1-batxat laocai@123 

165 Quách Trung Kiên Trường PTDTBT THCS Dền Thàng qtkien-batxat laocai@123 

166 Sý Thị Hiển Trường PTDTBT THCS Dền Thàng sthien-batxat laocai@123 

167 Lê Thị Liễu Trường PTDTBT THCS Dền Thàng ltlieu-batxat laocai@123 

168 Hoàng Thị Nga Trường PTDTBT THCS Dền Thàng htnga1-batxat laocai@123 

169 Lý Thị Vui Trường PTDTBT THCS Dền Thàng ltvui1-batxat laocai@123 

170 Bùi Văn Thịnh Trường PTDTBT THCS Dền Thàng bvthinh-batxat laocai@123 
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171 Lâm Thị Nguyệt Trường PTDTBT THCS Dền Thàng ltnguyet-batxat laocai@123 

172 Đặng Kim Quỳnh Trường PTDTBT THCS Dền Thàng dkquynh-batxat laocai@123 

173 Nguyễn Trọng Dương Trường PTDTBT THCS Dền Thàng ntduong1-batxat laocai@123 

174 Lương Thị Phượng Trường PTDTBT THCS Dền Thàng ltphuong1-batxat laocai@123 

175 Nguyễn Thị Hằng Trường PTDTBT THCS Dền Thàng nthang-batxat laocai@123 

176 Hoàng Kim Liên Trường PTDTBT THCS Dền Thàng hklien-batxat laocai@123 

177 Vũ Hoàng Như Phương Trường PTDTBT THCS Dền Thàng vhnphuong-batxat laocai@123 

178 Vàng Thị Lan Trường PTDTBT THCS Dền Thàng vtlan-batxat laocai@123 

179 Đặng Quốc Linh Trường PTDTBT THCS Dền Thàng dqlinh-batxat laocai@123 

180 Vi Thị Mai Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ vtmai-batxat laocai@123 

181 Đoàn Thị Hạnh Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ dthanh1-batxat laocai@123 

182 Đào Thị Dịu Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ dtdiu-batxat laocai@123 

183 Nguyễn Thị Ngoan Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ ntngoan-batxat laocai@123 

184 Hà Thị Hoa Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ hthoa-batxat laocai@123 

185 Hoàng Thị Huệ Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ hthue-batxat laocai@123 

186 Tống Thị Huệ Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ tthue-batxat laocai@123 

187 Đặng Thị Nguyệt Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ dtnguyet-batxat laocai@123 

188 Nguyễn Hằng Hoa Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ nhhoa-batxat laocai@123 

189 Trần Văn Kim Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ tvkim-batxat laocai@123 

190 Nguyễn Đình Nhân Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ ndnhan1-batxat laocai@123 

191 Nguyễn Thị Hương Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ nthuong6-batxat laocai@123 

192 Hoàng Thị Lợi Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ htloi-batxat laocai@123 

193 Đinh Thị Hợp Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ dthop-batxat laocai@123 

194 Phàn Thị Hằng Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ pthang1-batxat laocai@123 

195 Nguyễn Thị Ninh Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ ntninh-batxat laocai@123 
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196 Trần Văn Thiện Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ tvthien-batxat laocai@123 

197 Phạm Thị Thủy Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ ptthuy3-batxat laocai@123 

198 Đào Thị Thảo Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ dtthao1-batxat laocai@123 

199 Đào Thị Phương Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ dtphuong2-batxat laocai@123 

200 Phí Mạnh Quảng Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ pmquang-batxat laocai@123 

201 Nguyễn Thị Nguyệt Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ ntnguyet-batxat laocai@123 

202 Vũ Thị Yên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ vtyen1-batxat laocai@123 

203 Phạm Thị Hằng Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ pthang2-batxat laocai@123 

204 Đào Lan Hương Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ dlhuong-batxat laocai@123 

205 Nguyễn Thị Hằng Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ nthang1-batxat laocai@123 

206 Nguyễn Thị Toan Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ nttoan-batxat laocai@123 

207 Trần Thị Thảo Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ ttthao2-batxat laocai@123 

208 Vũ Minh Tâm Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ vmtam-batxat laocai@123 

209 Lê Thị Bích Thảo Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ ltbthao-batxat laocai@123 

210 Hà Thị Thúy Hà Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ httha1-batxat laocai@123 

211 Phạm Thi Thu Trang Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ ptttrang-batxat laocai@123 

212 Tống Thị Tươi Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ tttuoi-batxat laocai@123 

213 Hoàng Thị Kim Oanh Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ htkoanh1-batxat laocai@123 

214 Phan Ngọc Phi Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ pnphi-batxat laocai@123 

215 Nguyễn Đình Mạnh Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ ndmanh1-batxat laocai@123 

216 Hà Thị Thanh Vân Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ httvan-batxat laocai@123 

217 Hoàng Văn Việt Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ hvviet-batxat laocai@123 

218 Bùi Văn Hoàng Phương Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ bvhphuong1-batxat laocai@123 

219 Hoàng Thị Thuỳ Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ htthuy1-batxat laocai@123 

220 Nguyễn Thị Ngoan Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ ntngoan1-batxat laocai@123 



11 
 

221 Lù Thị Dung Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ ltdung2-batxat laocai@123 

222 Vũ Văn Quang Trường PTDTBT Tiểu học &THCS Cốc Mỳ vvquang1-batxat laocai@123 

223 Hoàng Thị Diên Trường THCS Quang Kim htdien-batxat laocai@123 

224 Nguyễn Thị Minh Phương Trường THCS Quang Kim ntmphuong-batxat laocai@123 

225 Trần Thị Ngọc Thương Trường THCS Quang Kim ttnthuong-batxat laocai@123 

226 Nguyễn Thu Hương Trường THCS Quang Kim nthuong7-batxat laocai@123 

227 Đào Thị Tuyết Trường THCS Quang Kim dttuyet-batxat laocai@123 

228 Nguyễn Thùy Hương Trường THCS Quang Kim nthuong8-batxat laocai@123 

229 Phạm Thị Nguyệt Trường THCS Quang Kim ptnguyet-batxat laocai@123 

230 Bùi Thị Ngọc Anh Trường THCS Quang Kim btnanh-batxat laocai@123 

231 Nguyễn Thu Thủy Trường THCS Quang Kim ntthuy5-batxat laocai@123 

232 Đặng Thanh Hà Trường THCS Quang Kim dtha1-batxat laocai@123 

233 Trần Thanh Thảo Trường THCS Quang Kim ttthao3-batxat laocai@123 

234 Trần Thị Thanh Tân Trường THCS Quang Kim ttttan-batxat laocai@123 

235 Vũ Thị Như Quỳnh Trường THCS Quang Kim vtnquynh1-batxat laocai@123 

236 Nguyễn Văn Hải Trường THCS Quang Kim nvhai-batxat laocai@123 

237 Phan Thị Thanh Thủy Trường THCS Quang Kim pttthuy-batxat laocai@123 

238 Nguyễn Thị Thu Hiền Trường THCS Quang Kim ntthien-batxat laocai@123 

239 Vũ Thị Thành Trường THCS Quang Kim vtthanh-batxat laocai@123 

240 Phan Thị Ngoan Trường THCS Quang Kim ptngoan-batxat laocai@123 

241 Nguyễn Thị Huyền Trường THCS Quang Kim nthuyen1-batxat laocai@123 

242 Nguyễn Thị Thảo Trường THCS Quang Kim ntthao1-batxat laocai@123 

243 Lưu Kim Hương Trường THCS Quang Kim lkhuong-batxat laocai@123 

244 Đào Văn Minh Trường THCS Quang Kim dvminh-batxat laocai@123 

245 Hoàng Văn Tâm Trường THCS Quang Kim hvtam-batxat laocai@123 
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246 Nguyễn Thị Thơm Trường THCS Quang Kim ntthom-batxat laocai@123 

247 Lê Thị Tuyết Trường THCS Quang Kim lttuyet-batxat laocai@123 

248 Lý Thị Thuận Trường THCS Quang Kim ltthuan-batxat laocai@123 

249 Hoàng Thị Yến Trường THCS Quang Kim htyen1-batxat laocai@123 

250 Hoàng Thu Hương Trường THCS Quang Kim hthuong3-batxat laocai@123 

251 Lương Ngọc Duy Trường THCS Quang Kim lnduy-batxat laocai@123 

252 Nguyễn Hải Yến Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành nhyen-batxat laocai@123 

253 Đinh Thị Thu Phương Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành dttphuong-batxat laocai@123 

254 Nguyễn Thị Thanh Kim Huệ Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành nttkhue-batxat laocai@123 

255 Nguyễn Thị Dung Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành ntdung1-batxat laocai@123 

256 Nguyễn Ngọc Đỉnh Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành nndinh-batxat laocai@123 

257 Nguyễn Thị Mây Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành ntmay-batxat laocai@123 

258 Lê Thị Huyền Thảo Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành lththao-batxat laocai@123 

259 Nguyễn Thế Mạnh Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành ntmanh-batxat laocai@123 

260 Vũ Thị Nga Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành vtnga1-batxat laocai@123 

261 Tạ Thị Nga Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành ttnga1-batxat laocai@123 

262 Nguyễn Thị Yến Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành ntyen2-batxat laocai@123 

263 Trần Thị Lý Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành ttly-batxat laocai@123 

264 Vương Thị Chiến Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành vtchien-batxat laocai@123 

265 Ngô Thị Thanh Hiền Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành ntthien1-batxat laocai@123 

266 Lê Thị Xuân Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành ltxuan2-batxat laocai@123 

267 Nguyễn Huy Hoàng Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành nhhoang-batxat laocai@123 

268 Sầm Thị Vang Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành stvang-batxat laocai@123 

269 Nguyễn Thị Thanh Huyền Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành ntthuyen5-batxat laocai@123 

270 Phan Thị Nụ Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành ptnu1-batxat laocai@123 
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271 Trần Thị Lê Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành ttle1-batxat laocai@123 

272 Nguyễn Thị Liên Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành ntlien-batxat laocai@123 

273 Hà Thị Hải Yến Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành hthyen-batxat laocai@123 

274 Phạm Thị Ngọc Hồng Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành ptnhong-batxat laocai@123 

275 Nguyễn Anh Vũ Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành navu1-batxat laocai@123 

276 Vàng Văn Dự Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành vvdu-batxat laocai@123 

277 Nguyễn Thị Quỳnh Liên Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành ntqlien-batxat laocai@123 

278 Đỗ Thị Oanh Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành dtoanh-batxat laocai@123 

279 Đỗ Quốc Minh Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành dqminh-batxat laocai@123 

280 Nguyễn Thành Nam Trường PTDTBT THCS Y Tý ntnam-batxat laocai@123 

281 Vùi Thị Hường Trường PTDTBT THCS Y Tý vthuong2-batxat laocai@123 

282 Triệu Thị Mùi Trường PTDTBT THCS Y Tý ttmui-batxat laocai@123 

283 Đặng Văn Hiển Trường PTDTBT THCS Y Tý dvhien-batxat laocai@123 

284 Trịnh Thùy Dung Trường PTDTBT THCS Y Tý ttdung-batxat laocai@123 

285 Lý Mùi Nảy Trường PTDTBT THCS Y Tý lmnay-batxat laocai@123 

286 Lương Thị Hồng Hạnh Trường PTDTBT THCS Y Tý lthhanh-batxat laocai@123 

287 Từ Viết Đức Trường PTDTBT THCS Y Tý tvduc-batxat laocai@123 

288 Ly Thó Trụ Trường PTDTBT THCS Y Tý lttru-batxat laocai@123 

289 Nguyễn Văn Kiên Trường PTDTBT THCS Y Tý nvkien-batxat laocai@123 

290 Phương Văn Hưng Trường PTDTBT THCS Y Tý pvhung1-batxat laocai@123 

291 Tẩn Mùi Phin Trường PTDTBT THCS Y Tý tmphin-batxat laocai@123 

292 Lý Xe Xa Trường PTDTBT THCS Y Tý lxxa1-batxat laocai@123 

293 Trần Thị Thục Linh Trường PTDTBT THCS Y Tý tttlinh-batxat laocai@123 

294 Tráng A Dè Trường PTDTBT THCS Y Tý tade-batxat laocai@123 

295 Hoàng Thị Chang Trường PTDTBT THCS Y Tý htchang-batxat laocai@123 
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296 Lù Chử Dung Trường PTDTBT THCS Y Tý lcdung-batxat laocai@123 

297 Hoàng Văn Tới Trường PTDTBT THCS Y Tý hvtoi-batxat laocai@123 

298 La Thị Thu Trường PTDTBT THCS Y Tý ltthu-batxat laocai@123 

299 Hoàng Thị Nga Trường PTDTBT THCS Y Tý htnga2-batxat laocai@123 

300 Cổ Thị Hương Trường PTDTBT THCS Y Tý cthuong-batxat laocai@123 

301 Đặng Minh Khóa Trường PTDTBT THCS Y Tý dmkhoa-batxat laocai@123 

302 Nguyễn Mạnh Hiệp Trường PTDTBT THCS Y Tý nmhiep-batxat laocai@123 

303 Vũ Minh Công Trường PTDTBT THCS Y Tý vmcong-batxat laocai@123 

304 Hoàng Trọng Vinh Trường PTDTBT THCS Y Tý htvinh-batxat laocai@123 

305 Phạm Văn Nhất Trường PTDTBT THCS Y Tý pvnhat-batxat laocai@123 

306 Nguyễn Thế Anh Trường PTDTBT THCS Y Tý ntanh1-batxat laocai@123 

307 Trần Công Huân Trường PTDTBT THCS Y Tý tchuan-batxat laocai@123 

308 Bùi Trung Dũng Trường PTDTBT THCS Y Tý btdung1-batxat laocai@123 

309 Vũ Mạnh Cường Trường PTDTBT THCS Pa Cheo vmcuong1-batxat laocai@123 

310 Lý Thị Dầu Trường PTDTBT THCS Pa Cheo ltdau-batxat laocai@123 

311 Lã Văn Hải Trường PTDTBT THCS Pa Cheo lvhai-batxat laocai@123 

312 Lù Thanh Hải Trường PTDTBT THCS Pa Cheo lthai3-batxat laocai@123 

313 Mai Văn Khiên Trường PTDTBT THCS Pa Cheo mvkhien-batxat laocai@123 

314 Vùi Ngọc Kiên Trường PTDTBT THCS Pa Cheo vnkien-batxat laocai@123 

315 Đinh Thùy Linh Trường PTDTBT THCS Pa Cheo dtlinh-batxat laocai@123 

316 Trần Văn Long Trường PTDTBT THCS Pa Cheo tvlong-batxat laocai@123 

317 Nguyễn Tuyết Mai Trường PTDTBT THCS Pa Cheo ntmai1-batxat laocai@123 

318 Phạm Văn Minh Trường PTDTBT THCS Pa Cheo pvminh2-batxat laocai@123 

319 Vũ Thúy Nga Trường PTDTBT THCS Pa Cheo vtnga2-batxat laocai@123 

320 Bùi Công Quang Trường PTDTBT THCS Pa Cheo bcquang-batxat laocai@123 
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321 Lò A Sảng Trường PTDTBT THCS Pa Cheo lasang-batxat laocai@123 

322 Hoàng Xuân Thanh Trường PTDTBT THCS Pa Cheo hxthanh-batxat laocai@123 

323 Quảng Tiến Thành Trường PTDTBT THCS Pa Cheo qtthanh-batxat laocai@123 

324 Phạm Thị Phương Thảo Trường PTDTBT THCS Pa Cheo ptpthao-batxat laocai@123 

325 Nguyễn Thị Thủy Trường PTDTBT THCS Pa Cheo ntthuy6-batxat laocai@123 

326 Su Thị Yêu Trường PTDTBT THCS Pa Cheo styeu-batxat laocai@123 

327 Hoàng Thị Hồng Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo hthong1-batxat laocai@123 

328 Nịnh Thị Thơ Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo nttho2-batxat laocai@123 

329 Làng Thị Phương Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo ltphuong2-batxat laocai@123 

330 Lầu A Tủa Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo latua-batxat laocai@123 

331 Đỗ Thùy Linh Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo dtlinh1-batxat laocai@123 

332 Cao Ngọc Anh Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo cnanh-batxat laocai@123 

333 Nguyễn Thị Lan Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo ntlan-batxat laocai@123 

334 Đặng Thị Nga Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo dtnga1-batxat laocai@123 

335 Lù Thị Hà Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo ltha1-batxat laocai@123 

336 Lê Viết Mạnh Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo lvmanh1-batxat laocai@123 

337 Hoàng Thị Phương Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo htphuong2-batxat laocai@123 

338 Đỗ Thị Hồng Hạnh Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo dthhanh-batxat laocai@123 

339 Phạm Thị Hinh Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo pthinh-batxat laocai@123 

340 Trần Thị Minh Diễm Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo ttmdiem-batxat laocai@123 

341 Hà Đức Hồng Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo hdhong-batxat laocai@123 

342 Lê Thị Thu Hương Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo ltthuong2-batxat laocai@123 

343 Cổ Thị Dung Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo ctdung1-batxat laocai@123 

344 Bùi Ngọc Hà Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo bnha-batxat laocai@123 

345 Lý Thị Nga Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo ltnga-batxat laocai@123 
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346 Nguyễn Trung Anh Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo ntanh2-batxat laocai@123 

347 Lò Chòi Phộng Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo lcphong-batxat laocai@123 

348 Đinh Hồng Thành Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo dhthanh-batxat laocai@123 

349 Lê Đức Bình Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo ldbinh-batxat laocai@123 

350 Nguyễn Thị Hương Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo nthuong9-batxat laocai@123 

351 Sùng A De Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo sade1-batxat laocai@123 

352 Chỉn Văn Phà Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo cvpha1-batxat laocai@123 

353 Đinh Thị Muỗm Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo dtmuom-batxat laocai@123 

354 Vùi Thị Xóm Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo vtxom-batxat laocai@123 

355 Giàng Thị Hường Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo gthuong-batxat laocai@123 

356 Nguyễn Văn Thông Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo nvthong-batxat laocai@123 

357 Vũ Đức Huân Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo vdhuan-batxat laocai@123 

358 Trương Thị Bằng Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo ttbang-batxat laocai@123 

359 Nguyễn Danh Phương Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo ndphuong-batxat laocai@123 

360 Lâm Thị Tiên Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo lttien-batxat laocai@123 

361 Trần Xuân Phú Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo txphu-batxat laocai@123 

362 Vũ Thu Huyền Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo vthuyen-batxat laocai@123 

363 Nguyễn Hạnh Huyền Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo nhhuyen1-batxat laocai@123 

364 Phạm Thị Ngân Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo ptngan-batxat laocai@123 

365 Trần Quang Hải Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo tqhai-batxat laocai@123 

366 Phạm Thanh Sơn Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo ptson-batxat laocai@123 

367 Nguyễn Thị Thu Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo ntthu-batxat laocai@123 

368 Lê Ngọc Phương Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo lnphuong-batxat laocai@123 

369 Lê Thị Phương Thao Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo ltpthao-batxat laocai@123 

370 Lê Thị Thoa Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo ltthoa-batxat laocai@123 
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371 Hứa Thị Giang Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo htgiang-batxat laocai@123 

372 Nguyễn Thị Hải Hà Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo nthha-batxat laocai@123 

373 Nguyễn Thị Tuyết Phương Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo nttphuong-batxat laocai@123 

374 Vi Thị Thuỳ Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo vtthuy2-batxat laocai@123 

375 Lò Thị Thuỷ Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo ltthuy3-batxat laocai@123 

376 Chu Thị Linh Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo ctlinh-batxat laocai@123 

377 Lý Thị Nga Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo ltnga1-batxat laocai@123 

378 Hoàng Thị Lan Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo htlan-batxat laocai@123 

379 Trang Văn Hoán Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo tvhoan-batxat laocai@123 

380 Hoàng Thị Phấn Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo htphan-batxat laocai@123 

381 Lý Thị Mao Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo ltmao-batxat laocai@123 

382 Đặng Thị Thương Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo dtthuong-batxat laocai@123 

383 Bùi Thị Luyến Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo btluyen-batxat laocai@123 

384 Quách Văn Mạnh Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo qvmanh-batxat laocai@123 

385 Trang Thị Pằng Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo ttpang-batxat laocai@123 

386 Tao Thị Nhịp Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo ttnhip-batxat laocai@123 

387 Lò Thị Hồng Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo lthong2-batxat laocai@123 

388 Lục Thị Mai Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo ltmai2-batxat laocai@123 

389 Bùi Thị Hà Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo btha-batxat laocai@123 

390 Đinh Minh Hải Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo dmhai-batxat laocai@123 

391 Lò Thị Nhâm Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo ltnham-batxat laocai@123 

392 Nguyễn Thị Bích Sự Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo ntbsu-batxat laocai@123 

393 Vũ Thị Quế Tươi Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo vtqtuoi-batxat laocai@123 

394 Đinh Thị Hoa Nguyệt Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo dthnguyet-batxat laocai@123 

395 Nguyễn Thị Hạnh Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo nthanh-batxat laocai@123 
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396 Đoàn Thế Phong Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo dtphong-batxat laocai@123 

397 Nông Minh Chiều Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo nmchieu-batxat laocai@123 

398 Vũ Thị Dung Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo vtdung1-batxat laocai@123 

399 Trần Thị Lan Anh Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo ttlanh1-batxat laocai@123 

400 Hoàng Thu Hương Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo hthuong4-batxat laocai@123 

401 Nguyễn Thị Thùy Dung Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo nttdung-batxat laocai@123 

402 Hoàng Văn Inh Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo hvinh-batxat laocai@123 

403 Trần Văn Yên Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo tvyen-batxat laocai@123 

404 Thái Diệu Hồng Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo tdhong-batxat laocai@123 

405 Vũ Hải Quỳnh Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo vhquynh-batxat laocai@123 

406 Lò A Minh Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo laminh-batxat laocai@123 

407 Nguyễn Thị Phương Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo ntphuong-batxat laocai@123 

408 Bùi Tiến Sinh Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo btsinh-batxat laocai@123 

409 Bùi Thị Nhung Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo btnhung-batxat laocai@123 

410 Hoàng Thị Kim Ngân Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo htkngan-batxat laocai@123 

411 Nguyễn Thị Quỳnh Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo ntquynh3-batxat laocai@123 

412 Trần Văn Thắng Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo tvthang1-batxat laocai@123 

413 Lò Duy Thăng Trường Tiểu học &THCS Bản Xèo ldthang-batxat laocai@123 

414 Đoàn Thị Vân Trường Mầm non Mường Vi dtvan1-batxat laocai@123 

415 Vi Thị Xuyến Trường Mầm non Mường Vi vtxuyen1-batxat laocai@123 

416 Lê Thị Thanh Hảo Trường Mầm non Mường Vi ltthao1-batxat laocai@123 

417 Làng Thị Loan Trường Mầm non Mường Vi ltloan-batxat laocai@123 

418 Trần Thị Hướng Trường Mầm non Mường Vi tthuong1-batxat laocai@123 

419 Tẩn Nghính Phộng Trường Mầm non Mường Vi tnphong-batxat laocai@123 

420 Hoàng Thị Hà Trường Mầm non Mường Vi htha-batxat laocai@123 
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421 Phàn Thị Lan Trường Mầm non Mường Vi ptlan-batxat laocai@123 

422 Bùi Thị Ngoan Trường Mầm non Mường Vi btngoan-batxat laocai@123 

423 Lừu Thị Hoa Trường Mầm non Mường Vi lthoa-batxat laocai@123 

424 Hoàng Thị Lệ Tuyết Trường Mầm non Mường Vi htltuyet-batxat laocai@123 

425 Vùi Thị Nguyệt Trường Mầm non Mường Vi vtnguyet-batxat laocai@123 

426 Vàng Thị Duyên Trường Mầm non Mường Vi vtduyen1-batxat laocai@123 

427 Phạm Thị Hoan Trường Mầm non Mường Vi pthoan1-batxat laocai@123 

428 Vàng Thị Thanh Trường tiểu học Quang Kim vtthanh1-batxat laocai@123 

429 Nguyễn Thị Thu Hà Trường tiểu học Quang Kim nttha-batxat laocai@123 

430 Nguyễn Thị Thu Hồng Trường tiểu học Quang Kim ntthong-batxat laocai@123 

431 Nguyễn Thị Tuyến Trường tiểu học Quang Kim nttuyen1-batxat laocai@123 

432 Đặng Thị Hồng Loan Trường tiểu học Quang Kim dthloan-batxat laocai@123 

433 Nguyễn Thị Hoa Trường tiểu học Quang Kim nthoa2-batxat laocai@123 

434 Nguyễn Thị Kim Len Trường tiểu học Quang Kim ntklen-batxat laocai@123 

435 Nguyễn Vĩnh Thịnh Trường tiểu học Quang Kim nvthinh-batxat laocai@123 

436 Lê Thị Minh Đức Trường tiểu học Quang Kim ltmduc-batxat laocai@123 

437 Phạm Thị Thu Hà Trường tiểu học Quang Kim pttha1-batxat laocai@123 

438 Trần Thị Thu Huyền Trường tiểu học Quang Kim ttthuyen-batxat laocai@123 

439 Bùi Thị Cúc Trường tiểu học Quang Kim btcuc-batxat laocai@123 

440 Nguyễn Thị Hải Trường tiểu học Quang Kim nthai1-batxat laocai@123 

441 Vũ Thuý Hường Trường tiểu học Quang Kim vthuong1-batxat laocai@123 

442 Tạ Thị Lan Trường tiểu học Quang Kim ttlan-batxat laocai@123 

443 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trường tiểu học Quang Kim nttnhan-batxat laocai@123 

444 Vũ Thị Thu Hiền Trường tiểu học Quang Kim vtthien-batxat laocai@123 

445 Nguyễn Thị Thu Hà Trường tiểu học Quang Kim nttha1-batxat laocai@123 
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446 Bùi Thị Minh Trường tiểu học Quang Kim btminh-batxat laocai@123 

447 Thiều Thị Huệ Trường tiểu học Quang Kim tthue1-batxat laocai@123 

448 Nguyễn Thị Bình Trường tiểu học Quang Kim ntbinh1-batxat laocai@123 

449 Đặng Thị Lành Trường tiểu học Quang Kim dtlanh-batxat laocai@123 

450 Bùi Thị Xuyến Trường tiểu học Quang Kim btxuyen-batxat laocai@123 

451 Nguyễn Ái Ngọc Trường tiểu học Quang Kim nangoc-batxat laocai@123 

452 Đinh Quang Thắng Trường tiểu học Quang Kim dqthang-batxat laocai@123 

453 Hoàng Thị Hương Lan Trường tiểu học Quang Kim hthlan-batxat laocai@123 

454 Đặng Thị Phương Trường tiểu học Quang Kim dtphuong3-batxat laocai@123 

455 Vàng Thị Chắp Trường tiểu học Quang Kim vtchap-batxat laocai@123 

456 Nguyễn Thị Phúc Trường tiểu học Quang Kim ntphuc1-batxat laocai@123 

457 Vũ Thị Thu Hằng Trường tiểu học Quang Kim vtthang-batxat laocai@123 

458 Vi Thị Hà Trường tiểu học Quang Kim vtha1-batxat laocai@123 

459 Vi Thị Thêm Trường tiểu học Quang Kim vtthem-batxat laocai@123 

460 Vương Thị An Trường tiểu học Quang Kim vtan-batxat laocai@123 

461 Phạm Thị Hồng Trường tiểu học Quang Kim pthong-batxat laocai@123 

462 Lương Quang Đạt Trường tiểu học Quang Kim lqdat-batxat laocai@123 

463 Nguyễn Thị Ngần Trường tiểu học Quang Kim ntngan1-batxat laocai@123 

464 Trần Thị Hương Giang Trường tiểu học Quang Kim tthgiang-batxat laocai@123 

465 Nguyễn Thị Phương Thúy Trường tiểu học Quang Kim ntpthuy-batxat laocai@123 

466 Phạm Thị Chúc Trường tiểu học Quang Kim ptchuc-batxat laocai@123 

467 Hà Thị Thìn Trường tiểu học Quang Kim htthin-batxat laocai@123 

468 Lã Thị Lệ Hà Trường tiểu học Quang Kim ltlha-batxat laocai@123 

469 Trần Ngọc Minh Trường tiểu học Quang Kim tnminh1-batxat laocai@123 

470 Trần Thị Loan Trường tiểu học Quang Kim ttloan-batxat laocai@123 
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471 Hoàng Thị Xuyến Trường Mầm non Trung Lèng Hồ htxuyen-batxat laocai@123 

472 Hoàng Thị Hà Trường Mầm non Trung Lèng Hồ htha1-batxat laocai@123 

473 Lương Thị Hậu Trường Mầm non Trung Lèng Hồ lthau-batxat laocai@123 

474 Đỗ Thị Kim Anh Trường Mầm non Trung Lèng Hồ dtkanh-batxat laocai@123 

475 Lý Thị Thắm Trường Mầm non Trung Lèng Hồ lttham-batxat laocai@123 

476 Lương Thị Dung Trường Mầm non Trung Lèng Hồ ltdung3-batxat laocai@123 

477 Hoàng Thị Thùy Dung Trường Mầm non Trung Lèng Hồ httdung1-batxat laocai@123 

478 Thào Thị Dung Trường Mầm non Trung Lèng Hồ ttdung1-batxat laocai@123 

479 Nguyễn Thị Thùy Linh Trường Mầm non Trung Lèng Hồ nttlinh-batxat laocai@123 

480 Phạm Thị Ngọc Mai Trường Mầm non Trung Lèng Hồ ptnmai-batxat laocai@123 

481 Trần Thị Thu Hà Trường Mầm non Trung Lèng Hồ tttha1-batxat laocai@123 

482 Bùi Thị Ngọc Hà Trường Mầm non Trung Lèng Hồ btnha-batxat laocai@123 

483 Trần Kiều Anh Trường Mầm non Trung Lèng Hồ tkanh-batxat laocai@123 

484 Sùng Thị Du Trường Mầm non Trung Lèng Hồ stdu-batxat laocai@123 

485 Hoàng Thị Trang Trường Mầm non Trung Lèng Hồ httrang1-batxat laocai@123 

486 Đinh Thu Thủy Trường Mầm non Trung Lèng Hồ dtthuy2-batxat laocai@123 

487 Trần Thùy Trang Trường Mầm non Trung Lèng Hồ tttrang1-batxat laocai@123 

488 Lương Hoàng Chang Trường Mầm non Trung Lèng Hồ lhchang-batxat laocai@123 

489 Nông Thị Phủng Trường Mầm non Bản Xèo ntphung-batxat laocai@123 

490 Hoàng Thị Kem Trường Mầm non Bản Xèo htkem-batxat laocai@123 

491 Hoàng Thị Xuyến Trường Mầm non Bản Xèo htxuyen1-batxat laocai@123 

492 Trần Thị Thịnh Trường Mầm non Bản Xèo ttthinh-batxat laocai@123 

493 Lục Thị Nguyệt Trường Mầm non Bản Xèo ltnguyet1-batxat laocai@123 

494 Trần Thị Phượng Trường Mầm non Bản Xèo ttphuong-batxat laocai@123 

495 Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Mầm non Bản Xèo ntbngoc-batxat laocai@123 
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496 Má Thị Duyên Trường Mầm non Bản Xèo mtduyen-batxat laocai@123 

497 Chảo Thị Nguyệt Trường Mầm non Bản Xèo ctnguyet-batxat laocai@123 

498 Nguyễn Thị Sáng Trường Mầm non Bản Xèo ntsang1-batxat laocai@123 

499 Nguyễn Thị Quỳnh Oanh Trường Mầm non Bản Xèo ntqoanh-batxat laocai@123 

500 Cồ Thị Liên Trường Mầm non Bản Xèo ctlien-batxat laocai@123 

501 Sùng Thị Phông Trường Mầm non Bản Xèo stphong-batxat laocai@123 

502 Phan Thu Huyền Trường Mầm non Bản Xèo pthuyen2-batxat laocai@123 

503 Lý Thị Tính Trường Mầm non Bản Xèo lttinh-batxat laocai@123 

504 Lê Thị Thiên Trường Mầm non Bản Xèo ltthien-batxat laocai@123 

505 Vũ Thị Kim Thu Trường THCS Bản Vược vtkthu-batxat laocai@123 

506 Đặng Thị Ngà Trường THCS Bản Vược dtnga2-batxat laocai@123 

507 Dương Huyền Trang Trường THCS Bản Vược dhtrang-batxat laocai@123 

508 Đỗ Thị Huế Trường THCS Bản Vược dthue-batxat laocai@123 

509 Vũ Thị Thu Hằng Trường THCS Bản Vược vtthang1-batxat laocai@123 

510 Lê Thị Xuân Trường THCS Bản Vược ltxuan3-batxat laocai@123 

511 Bùi Thị Hường Trường THCS Bản Vược bthuong-batxat laocai@123 

512 Trần Thị An Trường THCS Bản Vược ttan-batxat laocai@123 

513 Nguyễn T Thúy Hằng Trường THCS Bản Vược ntthang2-batxat laocai@123 

514 Dương Lệ Xuân Trường THCS Bản Vược dlxuan-batxat laocai@123 

515 Đào Văn Phấn Trường THCS Bản Vược dvphan-batxat laocai@123 

516 Triệu Thùy Minh Trường THCS Bản Vược ttminh-batxat laocai@123 

517 Trần Thị Thu Hiền Trường THCS Bản Vược ttthien1-batxat laocai@123 

518 Vũ Đức Cương Trường THCS Bản Vược vdcuong-batxat laocai@123 

519 Nguyễn Mai Quyên Trường THCS Bản Vược nmquyen-batxat laocai@123 

520 Nguyễn Đức Vương Trường THCS Bản Vược ndvuong-batxat laocai@123 
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521 Trần Thị Phương Thảo Trường THCS Bản Vược ttpthao-batxat laocai@123 

522 Ngô Thị Ngọc Ánh Trường THCS Bản Vược ntnanh1-batxat laocai@123 

523 Nùng Thị Nga Trường THCS Bản Vược ntnga5-batxat laocai@123 

524 Lã Hoài Thêm Trường THCS Bản Vược lhthem-batxat laocai@123 

525 Trần Thị Hoa Trường Mầm non Nậm Chạc tthoa2-batxat laocai@123 

526 Vũ Thị Lý Trường Mầm non Nậm Chạc vtly-batxat laocai@123 

527 Lò Thị Kiến Trường Mầm non Nậm Chạc ltkien-batxat laocai@123 

528 Vàng Sì Mẩy Trường Mầm non Nậm Chạc vsmay-batxat laocai@123 

529 Hoàng Thị Thuý Trường Mầm non Nậm Chạc htthuy2-batxat laocai@123 

530 Nguyễn Thu Hằng Trường Mầm non Nậm Chạc nthang2-batxat laocai@123 

531 Vũ Thị Huệ Trường Mầm non Nậm Chạc vthue-batxat laocai@123 

532 Lù Thị Lụa Trường Mầm non Nậm Chạc ltlua-batxat laocai@123 

533 Trần Thị Thuận Trường Mầm non Nậm Chạc ttthuan-batxat laocai@123 

534 Nguyễn Thị Hằn Trường Mầm non Nậm Chạc nthan-batxat laocai@123 

535 Nguyễn Thị Hoa Trường Mầm non Nậm Chạc nthoa3-batxat laocai@123 

536 Lò Thị Nhật Trường Mầm non Nậm Chạc ltnhat-batxat laocai@123 

537 Hù Thị Cúc Trường Mầm non Nậm Chạc htcuc-batxat laocai@123 

538 Nguyễn Thị Hoà Trường Mầm non Nậm Chạc nthoa4-batxat laocai@123 

539 Nông Thị Chuyên Trường Mầm non Nậm Chạc ntchuyen-batxat laocai@123 

540 Trang Thị Nhung Trường Mầm non Nậm Chạc ttnhung-batxat laocai@123 

541 Lương Thị Hồng Linh Trường Mầm non Nậm Chạc lthlinh-batxat laocai@123 

542 Trịnh Thị Thuý Trường Mầm non Nậm Chạc ttthuy1-batxat laocai@123 

543 Phạm Thị Mơ Trường Mầm non Nậm Chạc ptmo-batxat laocai@123 

544 Lò Thị Lập Trường Mầm non Nậm Chạc ltlap-batxat laocai@123 

545 Nguyễn Thị Thanh Trường Mầm non Nậm Chạc ntthanh3-batxat laocai@123 
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546 Phan Quang Thành Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo pqthanh-batxat laocai@123 

547 Trần Thị Dự Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo ttdu-batxat laocai@123 

548 Châu A Giả Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo cagia-batxat laocai@123 

549 Phạm Thị Hà Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo ptha1-batxat laocai@123 

550 Lý Mạnh Hà Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo lmha-batxat laocai@123 

551 Lê Thị Thu Hằng Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo ltthang-batxat laocai@123 

552 Vũ Văn Lập Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo vvlap-batxat laocai@123 

553 Phan Thị Mùi Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo ptmui-batxat laocai@123 

554 Cồ Thị Sợi Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo ctsoi-batxat laocai@123 

555 Bùi Thị Út Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo btut-batxat laocai@123 

556 Lý Thị Hiên Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo lthien1-batxat laocai@123 

557 Thền Thuý Minh Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo ttminh1-batxat laocai@123 

558 Đinh Xuân Nam Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo dxnam-batxat laocai@123 

559 Hoàng Thị Phượng Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo htphuong3-batxat laocai@123 

560 Lý Thị Xi Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo ltxi-batxat laocai@123 

561 Nguyễn Văn Tôn Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo nvton-batxat laocai@123 

562 Hoàng Thị Sâm Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo htsam-batxat laocai@123 

563 Phùng Thị Yến Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo ptyen1-batxat laocai@123 

564 Lù Thị Phúc Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo ltphuc-batxat laocai@123 

565 Nguyễn Thị Thu Hà Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo nttha2-batxat laocai@123 

566 Lê Hải Yến Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo lhyen-batxat laocai@123 

567 Phạm Thị Thu Huyền Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo ptthuyen1-batxat laocai@123 

568 Liu Thị Sém Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo ltsem-batxat laocai@123 

569 Lại Văn Tuyên Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo lvtuyen-batxat laocai@123 

570 Phạm Minh Thắng Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo pmthang-batxat laocai@123 
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571 Vũ Thị Thơm Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo vtthom-batxat laocai@123 

572 Trần Quang Lực Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo tqluc-batxat laocai@123 

573 Lê Đức Thành Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo ldthanh-batxat laocai@123 

574 Hầu Thị Xúa Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo htxua-batxat laocai@123 

575 Ngô Thị Vinh Trường Tiểu học Bản Vược ntvinh1-batxat laocai@123 

576 Vũ Thị Hằng Trường Tiểu học Bản Vược vthang1-batxat laocai@123 

577 Hoàng Thị Thúy Nga Trường Tiểu học Bản Vược httnga-batxat laocai@123 

578 Trần Thị Thanh Trường Tiểu học Bản Vược ttthanh-batxat laocai@123 

579 Nguyễn Thị Hồng Lương Trường Tiểu học Bản Vược nthluong-batxat laocai@123 

580 Tô Thị Thiệp Trường Tiểu học Bản Vược ttthiep-batxat laocai@123 

581 Lê Thị Hồng Nhung Trường Tiểu học Bản Vược lthnhung-batxat laocai@123 

582 Nguyễn Thị Thảo Trường Tiểu học Bản Vược ntthao2-batxat laocai@123 

583 Lò Thị Dùn Trường Tiểu học Bản Vược ltdun-batxat laocai@123 

584 Trần Thị Tâm Trường Tiểu học Bản Vược tttam1-batxat laocai@123 

585 Trương Thị Hậu Trường Tiểu học Bản Vược tthau-batxat laocai@123 

586 Đặng Thị Nguyệt Trường Tiểu học Bản Vược dtnguyet1-batxat laocai@123 

587 Phan Đức Vinh Trường Tiểu học Bản Vược pdvinh-batxat laocai@123 

588 Lý Thị Huyền Trường Tiểu học Bản Vược lthuyen2-batxat laocai@123 

589 Hoàng Thị Hải Yến Trường Tiểu học Bản Vược hthyen1-batxat laocai@123 

590 Đặng Sài Điều Trường Tiểu học Bản Vược dsdieu-batxat laocai@123 

591 Vũ Bích Ngọc Trường Tiểu học Bản Vược vbngoc-batxat laocai@123 

592 Lý Thanh Xuân Trường Tiểu học Bản Vược ltxuan4-batxat laocai@123 

593 Hà Thị Thái Thanh Trường Tiểu học Bản Vược httthanh-batxat laocai@123 

594 Lã Thị Anh Trường Tiểu học Bản Vược ltanh-batxat laocai@123 

595 Hứa Trường Giang Trường Tiểu học Bản Vược htgiang1-batxat laocai@123 
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596 Đỗ Thị Hồng Trường Tiểu học Bản Vược dthong1-batxat laocai@123 

597 Phạm Huy Thông Trường Tiểu học Bản Vược phthong-batxat laocai@123 

598 Vũ Thị Nhài Trường Tiểu học Bản Vược vtnhai1-batxat laocai@123 

599 Phạm Thị Thanh Trường Tiểu học Bản Vược ptthanh1-batxat laocai@123 

600 Lý Huyền Phương Trường Tiểu học Bản Vược lhphuong-batxat laocai@123 

601 Phạm Châu Linh Trường Tiểu học Bản Vược pclinh-batxat laocai@123 

602 Vũ Thị Huyền Trang Trường Tiểu học Bản Vược vthtrang1-batxat laocai@123 

603 Vũ Ngọc Tấn Trường Tiểu học Bản Vược vntan1-batxat laocai@123 

604 Nguyễn Thị Cương Trường Tiểu học Bản Vược ntcuong-batxat laocai@123 

605 Nguyễn Thị Yên Mầm non Mường Hum ntyen3-batxat laocai@123 

606 Lê Thị Châm Mầm non Mường Hum ltcham-batxat laocai@123 

607 Nông Thị Phượng Mầm non Mường Hum ntphuong2-batxat laocai@123 

608 Lò Thị Nguyệt Mầm non Mường Hum ltnguyet2-batxat laocai@123 

609 Trần Thị Quyết Mầm non Mường Hum ttquyet-batxat laocai@123 

610 Lý Thị Sạch Mầm non Mường Hum ltsach-batxat laocai@123 

611 Lù Thị Rím Mầm non Mường Hum ltrim-batxat laocai@123 

612 Lù Thị Ngần Mầm non Mường Hum ltngan2-batxat laocai@123 

613 Lương Thị Thiết Mầm non Mường Hum ltthiet-batxat laocai@123 

614 Lự Thị Lụa Mầm non Mường Hum ltlua1-batxat laocai@123 

615 Lý Thị Thanh Xoan Mầm non Mường Hum lttxoan-batxat laocai@123 

616 Phan Thị Huệ Mầm non Mường Hum pthue-batxat laocai@123 

617 Nguyễn Thị Hồng Thu Mầm non Mường Hum nththu-batxat laocai@123 

618 Lý Hương Giang Trường Tiểu học &THCS Bản Qua lhgiang1-batxat laocai@123 

619 Từ Thị Hải Trường Tiểu học &THCS Bản Qua tthai-batxat laocai@123 

620 Nguyễn Thị Thuần Trường Tiểu học &THCS Bản Qua ntthuan-batxat laocai@123 
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621 Hoàng Văn Thái Trường Tiểu học &THCS Bản Qua hvthai-batxat laocai@123 

622 Nguyễn Tiến Dũng Trường Tiểu học &THCS Bản Qua ntdung2-batxat laocai@123 

623 Trần Thị Hoa Trường Tiểu học &THCS Bản Qua tthoa3-batxat laocai@123 

624 Triệu Thị Hiên Trường Tiểu học &THCS Bản Qua tthien1-batxat laocai@123 

625 Lý Thị Thanh Nhàn Trường Tiểu học &THCS Bản Qua lttnhan-batxat laocai@123 

626 Hoàng Kim Lan Trường Tiểu học &THCS Bản Qua hklan-batxat laocai@123 

627 Hù Thị Lợi Trường Tiểu học &THCS Bản Qua htloi1-batxat laocai@123 

628 Hán Thị Thúy Hà Trường Tiểu học &THCS Bản Qua httha2-batxat laocai@123 

629 Nguyễn Thị Hương Trường Tiểu học &THCS Bản Qua nthuong10-batxat laocai@123 

630 Phạm Thị Hoa Trường Tiểu học &THCS Bản Qua pthoa1-batxat laocai@123 

631 Vũ Thị Thanh Trường Tiểu học &THCS Bản Qua vtthanh2-batxat laocai@123 

632 Nguyễn Thị Hằng Trường Tiểu học &THCS Bản Qua nthang3-batxat laocai@123 

633 Hà Văn Cầu Trường Tiểu học &THCS Bản Qua hvcau-batxat laocai@123 

634 Phạm Thị Thuý Vân Trường Tiểu học &THCS Bản Qua pttvan-batxat laocai@123 

635 Bùi Thị Liên Trường Tiểu học &THCS Bản Qua btlien-batxat laocai@123 

636 Sìn Thị Yêu Trường Tiểu học &THCS Bản Qua styeu1-batxat laocai@123 

637 Trần Văn Sơn Trường Tiểu học &THCS Bản Qua tvson-batxat laocai@123 

638 Đồng Thị Thu Hương Trường Tiểu học &THCS Bản Qua dtthuong1-batxat laocai@123 

639 Hoàng Thuỷ Tiên Trường Tiểu học &THCS Bản Qua httien-batxat laocai@123 

640 Bùi Thị Hồng Huệ Trường Tiểu học &THCS Bản Qua bthhue-batxat laocai@123 

641 Đào Thị Lê Na Trường Tiểu học &THCS Bản Qua dtlna-batxat laocai@123 

642 Trần Thị Xuân Trường Tiểu học &THCS Bản Qua ttxuan-batxat laocai@123 

643 Phạm Thị Hồng Nhung Trường Tiểu học &THCS Bản Qua pthnhung-batxat laocai@123 

644 Ngô Thị Hằng Trường TH Mường Vi nthang4-batxat laocai@123 

645 Trần Thị Hằng Trường TH Mường Vi tthang1-batxat laocai@123 
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646 Trần Thị Hiên Trường TH Mường Vi tthien2-batxat laocai@123 

647 Vàng Thị Huệ Trường TH Mường Vi vthue1-batxat laocai@123 

648 Sĩ Thị Chinh Trường TH Mường Vi stchinh-batxat laocai@123 

649 Nguyễn Thị Phượng Trường TH Mường Vi ntphuong3-batxat laocai@123 

650 Vũ Thị Khánh Trường TH Mường Vi vtkhanh-batxat laocai@123 

651 Nguyễn Quang Huy Trường TH Mường Vi nqhuy-batxat laocai@123 

652 Nguyễn Chí Công Trường TH Mường Vi nccong-batxat laocai@123 

653 Nguyễn Thị Xuyên Trường TH Mường Vi ntxuyen1-batxat laocai@123 

654 Nguyễn Thanh Xuân Trường TH Mường Vi ntxuan1-batxat laocai@123 

655 Trần Thị Mừng Trường TH Mường Vi ttmung-batxat laocai@123 

656 Lê Thị Thanh Nhàn Trường TH Mường Vi lttnhan1-batxat laocai@123 

657 Vàng Thị Chao Trường TH Mường Vi vtchao-batxat laocai@123 

658 Vùi Thị Hiên Trường TH Mường Vi vthien2-batxat laocai@123 

659 Phạm Thị Quyên Trường mâm non Quang Kim ptquyen-batxat laocai@123 

660 Phạm Thị Châm Trường mâm non Quang Kim ptcham-batxat laocai@123 

661 Trần Thị Thanh Loan Trường mâm non Quang Kim tttloan-batxat laocai@123 

662 Lương Thị Hương Trường mâm non Quang Kim lthuong2-batxat laocai@123 

663 Nguyễn Thị Hằng Huế Trường mâm non Quang Kim nthhue-batxat laocai@123 

664 Cao Thị Thuyết Trường mâm non Quang Kim ctthuyet-batxat laocai@123 

665 Bùi Thị Thìn Trường mâm non Quang Kim btthin-batxat laocai@123 

666 Lê Thị Hòa Trường mâm non Quang Kim lthoa1-batxat laocai@123 

667 Vũ Thị Thanh Nhàn Trường mâm non Quang Kim vttnhan-batxat laocai@123 

668 Trần Thị Hương Trường mâm non Quang Kim tthuong2-batxat laocai@123 

669 Trần Thị Thương Trường mâm non Quang Kim ttthuong2-batxat laocai@123 

670 Nguyễn Thị Hải Trường mâm non Quang Kim nthai2-batxat laocai@123 
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671 Đào Thị Thu Trường mâm non Quang Kim dtthu-batxat laocai@123 

672 Đặng Thị Hải Trường mâm non Quang Kim dthai-batxat laocai@123 

673 Đặng Thị Thu Hà Trường mâm non Quang Kim dttha-batxat laocai@123 

674 Đỗ Thị Thủy Trường mâm non Quang Kim dtthuy3-batxat laocai@123 

675 Bùi Thị Kim Oanh Trường mâm non Quang Kim btkoanh-batxat laocai@123 

676 Trần Thị Thanh Huyền Trường mâm non Quang Kim ttthuyen1-batxat laocai@123 

677 Nguyễn Thùy Quyên Trường mâm non Quang Kim ntquyen-batxat laocai@123 

678 Trần Thị Huệ Trường mâm non Quang Kim tthue2-batxat laocai@123 

679 Trần Thị Trâm Trường mâm non Quang Kim tttram-batxat laocai@123 

680 Nguyễn Thị Ngọc Hà Trường mâm non Quang Kim ntnha-batxat laocai@123 

681 Hà Thị Liêm Trường mâm non Quang Kim htliem-batxat laocai@123 

682 Dương Thị Hợp Trường mâm non Quang Kim dthop1-batxat laocai@123 

683 Dương Tân Liên Trường mâm non Quang Kim dtlien-batxat laocai@123 

684 Hoàng Thị Bích Trường mâm non Quang Kim htbich1-batxat laocai@123 

685 Vũ Thị Duyên Trường mâm non Quang Kim vtduyen2-batxat laocai@123 

686 Trương Thị Hồng Trường mâm non Quang Kim tthong1-batxat laocai@123 

687 Lương Thị Nương Trường mâm non Quang Kim ltnuong-batxat laocai@123 

688 Hoàng Thị Hòa Trường mâm non Quang Kim hthoa1-batxat laocai@123 

689 Kiều Thị Liễu Trường mâm non Quang Kim ktlieu-batxat laocai@123 

690 Trương Thị Ngọc Trường mâm non Quang Kim ttngoc-batxat laocai@123 

691 Ngô Thị Hồng Trường mâm non Quang Kim nthong2-batxat laocai@123 

692 Trần Thị Liên Trường mâm non Quang Kim ttlien2-batxat laocai@123 

693 Nguyễn Thị Hồng Nhung Trường mâm non Quang Kim nthnhung2-batxat laocai@123 

694 Nùng Thị Việt Trường mâm non Quang Kim ntviet-batxat laocai@123 

695 Trần Thị Thanh Vân Trường mâm non Quang Kim tttvan-batxat laocai@123 



30 
 

696 Phạm Thị Hiên THCS Mường Vi pthien1-batxat laocai@123 

697 Phan Minh Ngọc THCS Mường Vi pmngoc-batxat laocai@123 

698 Ngô Thị Mai THCS Mường Vi ntmai2-batxat laocai@123 

699 Trần Kim Nhung THCS Mường Vi tknhung-batxat laocai@123 

700 Hoàng Văn Toàn THCS Mường Vi hvtoan-batxat laocai@123 

701 Lường Bích Hoa THCS Mường Vi lbhoa-batxat laocai@123 

702 Nguyễn Thị Điều THCS Mường Vi ntdieu-batxat laocai@123 

703 Vũ Thị Mai THCS Mường Vi vtmai1-batxat laocai@123 

704 Vi Thị Thùy Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo vtthuy3-batxat laocai@123 

705 Hứa Thị Giang Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo htgiang2-batxat laocai@123 

706 Vũ Thu Huyền Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo vthuyen1-batxat laocai@123 

707 Lê Thị Thoa Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo ltthoa1-batxat laocai@123 

708 Đặng Thị Thương Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo dtthuong2-batxat laocai@123 

709 Lò Thị Thủy Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo ltthuy4-batxat laocai@123 

710 Phạm Thị Ngân Trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo ptngan1-batxat laocai@123 

711 Đỗ Thị Thuận Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan dtthuan-batxat laocai@123 

712 Vương Thanh Hường Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan vthuong2-batxat laocai@123 

713 Bùi Thị Phụng Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan btphung-batxat laocai@123 

714 Phan Thị Loan Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan ptloan-batxat laocai@123 

715 Lương Thị Dùn Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan ltdun1-batxat laocai@123 

716 Nguyễn Thị Hằng Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan nthang5-batxat laocai@123 

717 Nguyễn Thị Tuyến Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan nttuyen2-batxat laocai@123 

718 Bùi Thị Kim Dung Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan btkdung-batxat laocai@123 

719 Đoàn Thị Hiên Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan dthien-batxat laocai@123 

720 Bùi Thị Ngọt Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan btngot-batxat laocai@123 
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721 Nguyễn Thị Xuân Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan ntxuan2-batxat laocai@123 

722 Hù Thị Vùi Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan htvui-batxat laocai@123 

723 Lê Thị Tình Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan lttinh1-batxat laocai@123 

724 Nguyễn Thị Kim Len Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan ntklen1-batxat laocai@123 

725 Lương Thị Thùy Dung Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan lttdung-batxat laocai@123 

726 Hà Thị Hậu Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan hthau1-batxat laocai@123 

727 Trần Thị Thuý Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan ttthuy2-batxat laocai@123 

728 Nông Thị Ngọc Hà Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan ntnha1-batxat laocai@123 

729 Lý Thị Duyên Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan ltduyen1-batxat laocai@123 

730 Nguyễn Thị Trang Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan nttrang1-batxat laocai@123 

731 Phạm Thị Minh Phương Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan ptmphuong-batxat laocai@123 

732 Kim Văn Quyết Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan kvquyet-batxat laocai@123 

733 Bế Thị Yến Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan btyen-batxat laocai@123 

734 Vũ Đức Hạnh Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan vdhanh-batxat laocai@123 

735 Nguyễn Thị Kim Dung Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan ntkdung-batxat laocai@123 

736 Nguyễn Thị Phương Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan ntphuong4-batxat laocai@123 

737 Phạm Văn Sơn Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan pvson-batxat laocai@123 

738 Tẩn Cói Mẩy Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Ngan tcmay-batxat laocai@123 

739 Nguyễn Thị Thu An Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường nttan-batxat laocai@123 

740 Trần Thị Bích Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường ttbich-batxat laocai@123 

741 Phạm Tuấn Đạt Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường ptdat-batxat laocai@123 

742 Sì Sủi Dín Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường ssdin-batxat laocai@123 

743 Phan Văn Dũng Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường pvdung-batxat laocai@123 

744 Hoàng Thị Thu Hằng Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường htthang-batxat laocai@123 

745 Ngô Thị Hoa Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường nthoa5-batxat laocai@123 



32 
 

746 Nguyễn Quang Hòa Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường nqhoa-batxat laocai@123 

747 Vũ Xuân Hòa Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường vxhoa-batxat laocai@123 

748 Đoàn Việt Hùng Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường dvhung-batxat laocai@123 

749 Mai Ngọc Khanh Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường mnkhanh-batxat laocai@123 

750 Đỗ Thị Hồng Lê Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường dthle-batxat laocai@123 

751 Nguyễn Thị Ngà Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường ntnga6-batxat laocai@123 

752 Hoàng Anh Quang Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường haquang-batxat laocai@123 

753 Bùi Thị Sợi Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường btsoi-batxat laocai@123 

754 Đinh Thị Thắm Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường dttham-batxat laocai@123 

755 Ngô Hoàn Thành Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường nhthanh-batxat laocai@123 

756 Nguyễn Ngọc Thành Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường nnthanh-batxat laocai@123 

757 Nguyễn Thị Thơm Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường ntthom1-batxat laocai@123 

758 Bùi Thị Thu Thuỷ Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường bttthuy-batxat laocai@123 

759 Trần Thị Thúy Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường ttthuy3-batxat laocai@123 

760 Lù Thị Thủy Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường ltthuy5-batxat laocai@123 

761 Nguyễn Thị Thủy Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường ntthuy7-batxat laocai@123 

762 Vũ Xuân Tình Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường vxtinh-batxat laocai@123 

763 Cấn Văn Trịnh Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường cvtrinh-batxat laocai@123 

764 Phạm Đăng Trung Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường pdtrung-batxat laocai@123 

765 Bạch Văn Trường Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường bvtruong-batxat laocai@123 

766 Phang Văn Trường Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường pvtruong-batxat laocai@123 

767 Đặng Xuân Tú Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường dxtu1-batxat laocai@123 

768 Trần Văn Tuấn Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường tvtuan1-batxat laocai@123 

769 Nguyễn Thị Vân Chi Trường Mầm non thị trấn Bát Xát ntvchi-batxat laocai@123 

770 Dương Thị Thu Hà Trường Mầm non thị trấn Bát Xát dttha1-batxat laocai@123 
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771 Ngô Thị Thu Hà Trường Mầm non thị trấn Bát Xát nttha3-batxat laocai@123 

772 Tạ Thị Hạnh Trường Mầm non thị trấn Bát Xát tthanh1-batxat laocai@123 

773 Vùi Thị Hiền Trường Mầm non thị trấn Bát Xát vthien3-batxat laocai@123 

774 Lương Thị Hiền Trường Mầm non thị trấn Bát Xát lthien2-batxat laocai@123 

775 Nguyễn Thị Kim Huế Trường Mầm non thị trấn Bát Xát ntkhue-batxat laocai@123 

776 Nguyễn Thị Hương Trường Mầm non thị trấn Bát Xát nthuong11-batxat laocai@123 

777 Hà Thị Huyên Trường Mầm non thị trấn Bát Xát hthuyen1-batxat laocai@123 

778 Nguyễn Thị Khuyên Trường Mầm non thị trấn Bát Xát ntkhuyen-batxat laocai@123 

779 Lương Thị Hồng Lan Trường Mầm non thị trấn Bát Xát lthlan-batxat laocai@123 

780 Nguyễn Thị Mai Lan Trường Mầm non thị trấn Bát Xát ntmlan-batxat laocai@123 

781 Trần Thị Quyên Trường Mầm non thị trấn Bát Xát ttquyen-batxat laocai@123 

782 Phạm Thị Hồng Thanh Trường Mầm non thị trấn Bát Xát pththanh-batxat laocai@123 

783 Cồ Thị Thành Trường Mầm non thị trấn Bát Xát ctthanh1-batxat laocai@123 

784 Phạm Thị Thảo Trường Mầm non thị trấn Bát Xát ptthao2-batxat laocai@123 

785 Nông Thị Thơm Trường Mầm non thị trấn Bát Xát ntthom2-batxat laocai@123 

786 La Thị Thơm Trường Mầm non thị trấn Bát Xát ltthom-batxat laocai@123 

787 Lưu Thị Thực Trường Mầm non thị trấn Bát Xát ltthuc-batxat laocai@123 

788 Bùi Thị Thủy Trường Mầm non thị trấn Bát Xát btthuy1-batxat laocai@123 

789 Bùi Thị Tuyết Trường Mầm non thị trấn Bát Xát bttuyet1-batxat laocai@123 

790 Vũ Hải Yến Trường Mầm non thị trấn Bát Xát vhyen-batxat laocai@123 

791 Lê Thị Hải Trường Mầm non thị trấn Bát Xát lthai4-batxat laocai@123 

792 Phan Thị Dùn Trường Mầm non thị trấn Bát Xát ptdun-batxat laocai@123 

793 Đỗ Thị Nam Trường Mầm non thị trấn Bát Xát dtnam2-batxat laocai@123 

794 Sìn Thị Tem Trường Mầm non thị trấn Bát Xát sttem-batxat laocai@123 

795 Phàn Thị Liên Trường Mầm non thị trấn Bát Xát ptlien1-batxat laocai@123 
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796 Nguyễn Thị Hương Trường Mầm non thị trấn Bát Xát nthuong12-batxat laocai@123 

797 Vũ Thị Hảo Trường Mầm non thị trấn Bát Xát vthao-batxat laocai@123 

798 Vũ Trương Duyên Trường Mầm non thị trấn Bát Xát vtduyen3-batxat laocai@123 

799 Trần Thị Thúy Trường Mầm non thị trấn Bát Xát ttthuy4-batxat laocai@123 

800 Đào Phương Nghi Trường Mầm non thị trấn Bát Xát dpnghi-batxat laocai@123 

801 Phan Thị Ngoan Trường Mầm non thị trấn Bát Xát ptngoan1-batxat laocai@123 

802 Nguyễn Thị Dự Trường Mầm non thị trấn Bát Xát ntdu-batxat laocai@123 

803 Nguyễn Thị Huệ Trường Mầm non thị trấn Bát Xát nthue1-batxat laocai@123 

804 Hù Thị Lình Trường Mầm non thị trấn Bát Xát htlinh-batxat laocai@123 

805 Nguyễn Thị Bắc Trường Mầm non thị trấn Bát Xát ntbac-batxat laocai@123 

806 Đinh Thị Chinh Trường Mầm non thị trấn Bát Xát dtchinh-batxat laocai@123 

807 Nông Thị Hương Trường Mầm non thị trấn Bát Xát nthuong13-batxat laocai@123 

808 Trần Quốc Đại Trường Mầm non thị trấn Bát Xát tqdai-batxat laocai@123 

809 Nguyễn Thị Thu Hằng Trường Mầm non thị trấn Bát Xát ntthang3-batxat laocai@123 

810 Đinh Thị Tâm Trường Mầm non thị trấn Bát Xát dttam-batxat laocai@123 

811 Nguyễn Thị Hiên Trường mầm non Phìn Ngan nthien2-batxat laocai@123 

812 Lương Thị Loan Trường mầm non Phìn Ngan ltloan1-batxat laocai@123 

813 Nguyễn Thị Khánh Linh Trường mầm non Phìn Ngan ntklinh1-batxat laocai@123 

814 Nguyễn Thị Thanh Phương Trường mầm non Phìn Ngan nttphuong1-batxat laocai@123 

815 Trần Thị Tuyết Trường mầm non Phìn Ngan tttuyet1-batxat laocai@123 

816 Lê Ngọc Ánh Trường mầm non Phìn Ngan lnanh-batxat laocai@123 

817 Phan Thị Loan Trường mầm non Phìn Ngan ptloan1-batxat laocai@123 

818 Lưu Tuyết Sen Trường mầm non Phìn Ngan ltsen-batxat laocai@123 

819 Hoàng Thị Nguyệt Trường mầm non Phìn Ngan htnguyet-batxat laocai@123 

820 Nguyễn Thị Hoa Sen Trường mầm non Phìn Ngan nthsen-batxat laocai@123 
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821 Nguyễn Thị Ngọc Anh Trường mầm non Phìn Ngan ntnanh2-batxat laocai@123 

822 Vũ Thị My Trường mầm non Phìn Ngan vtmy-batxat laocai@123 

823 Dư Thị Nhi Trường mầm non Phìn Ngan dtnhi-batxat laocai@123 

824 Phạm Thị Thanh Nhàn Trường mầm non Phìn Ngan pttnhan1-batxat laocai@123 

825 Phạm Thị Tuyết Trường mầm non Phìn Ngan pttuyet-batxat laocai@123 

826 Nguyễn Thị Lệ Quyên Trường mầm non Phìn Ngan ntlquyen-batxat laocai@123 

827 Đào Thị Nguyên Trường mầm non Phìn Ngan dtnguyen-batxat laocai@123 

828 Ngô Thị Hồng Trường mầm non Phìn Ngan nthong3-batxat laocai@123 

829 Hoàng Thị Kim Ngân Trường mầm non Phìn Ngan htkngan1-batxat laocai@123 

830 Đào Thị San Trường mầm non Phìn Ngan dtsan-batxat laocai@123 

831 Vương Thị Thu Trường mầm non Phìn Ngan vtthu-batxat laocai@123 

832 Phan Thị Hiên Trường mầm non Phìn Ngan pthien2-batxat laocai@123 

833 Nguyễn Thị Thanh Thảo Trường mầm non Phìn Ngan nttthao-batxat laocai@123 

834 Hoàng Thị Ngọc Trường mầm non Phìn Ngan htngoc-batxat laocai@123 

835 Phan Thị Phượng Trường mầm non Phìn Ngan ptphuong-batxat laocai@123 

836 Trần Thị Duyên Trường mầm non Phìn Ngan ttduyen-batxat laocai@123 

837 Nông Thị Núi Trường mầm non Phìn Ngan ntnui-batxat laocai@123 

838 Phạm Thị Yến Trường Mầm non Tòng Sành ptyen2-batxat laocai@123 

839 Vũ Thủy Vân Trường Mầm non Tòng Sành vtvan-batxat laocai@123 

840 Lý Thị Hoa Trường Mầm non Tòng Sành lthoa2-batxat laocai@123 

841 Bùi Thị Trịnh Trường Mầm non Tòng Sành bttrinh-batxat laocai@123 

842 Nguyễn Thị Lựu Trường Mầm non Tòng Sành ntluu-batxat laocai@123 

843 Hà Thị Hoa Trường Mầm non Tòng Sành hthoa2-batxat laocai@123 

844 Lào Thị Hương Trường Mầm non Tòng Sành lthuong3-batxat laocai@123 

845 Hoàng Thị Yến Trường Mầm non Tòng Sành htyen2-batxat laocai@123 
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846 Ngô Thị Châm Trường Mầm non Tòng Sành ntcham-batxat laocai@123 

847 Phan Thị Tuyên Trường Mầm non Tòng Sành pttuyen-batxat laocai@123 

848 Chảo Tả Mẩy Trường Mầm non Tòng Sành ctmay1-batxat laocai@123 

849 Đặng Vũ Kiều Anh Trường Mầm non Tòng Sành dvkanh-batxat laocai@123 

850 Phàn Thị Phượng Trường Mầm non Tòng Sành ptphuong1-batxat laocai@123 

851 Lù Thị Dung Trường Mầm non Tòng Sành ltdung4-batxat laocai@123 

852 Hồ Thị Hoa Trường Mầm non Tòng Sành hthoa3-batxat laocai@123 

853 Vi Thị Bích Diệp Trường Mầm non Tòng Sành vtbdiep-batxat laocai@123 

854 Lò Mẩy Vầy Trường Mầm non A Lù lmvay-batxat laocai@123 

855 Vàng Thị Hương Trường Mầm non A Lù vthuong3-batxat laocai@123 

856 Trần Thị Dung Trường Mầm non A Lù ttdung2-batxat laocai@123 

857 Vi Thị Quỳnh Trường Mầm non A Lù vtquynh1-batxat laocai@123 

858 Nguyễn Văn Hậu Trường Mầm non A Lù nvhau-batxat laocai@123 

859 Nguyễn Thị Hải Yến Trường Mầm non A Lù nthyen1-batxat laocai@123 

860 Bàn Thị Hồng Loan Trường Mầm non A Lù bthloan-batxat laocai@123 

861 Hoàng Thị Nhung Trường Mầm non A Lù htnhung-batxat laocai@123 

862 Lý Thị Chinh Trường Mầm non A Lù ltchinh-batxat laocai@123 

863 Phạm Thị Lan Phương Trường Mầm non A Lù ptlphuong-batxat laocai@123 

864 Nguyễn Thị Thanh Hoài Trường Mầm non A Lù ntthoai-batxat laocai@123 

865 Nguyễn Hoài Thương Trường Mầm non A Lù nhthuong-batxat laocai@123 

866 Đào Thị Quỳnh Như Trường Mầm non A Lù dtqnhu-batxat laocai@123 

867 Nguyễn Diệu Hoài Trường Mầm non A Lù ndhoai-batxat laocai@123 

868 Nguyễn Thị Thùy Trường Mầm non A Lù ntthuy8-batxat laocai@123 

869 Vũ Thu Huyền Trường Mầm non A Lù vthuyen2-batxat laocai@123 

870 Đỗ Thị Bạch Ngát Trường Mầm non A Lù dtbngat-batxat laocai@123 
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871 Đặng Thị Thoa Trường Mầm non A Lù dtthoa1-batxat laocai@123 

872 Hồ Thị Huệ Trường Mầm non A Lù hthue1-batxat laocai@123 

873 Hoàng Thị Ngọc Bích Trường Mầm non A Lù htnbich-batxat laocai@123 

874 Phan Thị Minh Thúy Trường Mầm non A Lù ptmthuy-batxat laocai@123 

875 Vàng Thị Nga Trường Mầm non A Lù vtnga3-batxat laocai@123 

876 Hoàng Thị Tuyết Trường Mầm non A Lù httuyet-batxat laocai@123 

877 Trần Thị Ngọc Trường Mầm non A Lù ttngoc1-batxat laocai@123 

878 Bùi Xuân Vinh Trường Mầm non A Lù bxvinh-batxat laocai@123 

879 Tẩn Tả Mẩy ( 1999) Trường Mầm non A Lù ttmay6-batxat laocai@123 

880 Nguyễn Thị Mai Trường Mầm non A Lù ntmai3-batxat laocai@123 

881 Nguyễn Thu Hằng Trường Mầm non A Lù nthang6-batxat laocai@123 

882 Tẩn Tả Mẩy (1997) Trường Mầm non A Lù ttmay7-batxat laocai@123 

883 Thào Thị Pồng Trường Mầm non A Lù ttpong-batxat laocai@123 

884 Lý Thị Thương Trường Mầm non A Lù ltthuong3-batxat laocai@123 

885 Phàn Thanh Phương Trường Mầm non A Lù ptphuong2-batxat laocai@123 

886 Phan Văn Dương Trường PTDTBT TH&THCS Dền Sáng pvduong1-batxat laocai@123 

887 Hoàng Thị Thảo Trường PTDTBT TH&THCS Dền Sáng htthao-batxat laocai@123 

888 Nông Thị Hoa Trường PTDTBT TH&THCS Dền Sáng nthoa6-batxat laocai@123 

889 Vũ Thị Hoa Trường PTDTBT TH&THCS Dền Sáng vthoa2-batxat laocai@123 

890 Hoàng Thị Minh Trường PTDTBT TH&THCS Dền Sáng htminh-batxat laocai@123 

891 Trần Xuân Huy Trường PTDTBT TH&THCS Dền Sáng txhuy-batxat laocai@123 

892 Hà Giang Định Trường PTDTBT TH&THCS Dền Sáng hgdinh-batxat laocai@123 

893 Cao Thị Ninh Trường PTDTBT TH&THCS Dền Sáng ctninh-batxat laocai@123 

894 Trần Thu Hằng Trường PTDTBT TH&THCS Dền Sáng tthang2-batxat laocai@123 

895 Nguyễn Đức Toàn Trường PTDTBT TH&THCS Dền Sáng ndtoan1-batxat laocai@123 
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896 Lý Thị Xúa Trường PTDTBT TH&THCS Dền Sáng ltxua-batxat laocai@123 

897 Nguyễn Thị Mai Trường PTDTBT TH&THCS Dền Sáng ntmai4-batxat laocai@123 

898 Trần Thị Thu Hằng Trường PTDTBT TH&THCS Dền Sáng ttthang-batxat laocai@123 

899 Lục Trung Thiện Trường PTDTBT TH&THCS Dền Sáng ltthien1-batxat laocai@123 

900 Phạm Văn Bình Trường PTDTBT TH&THCS Dền Sáng pvbinh-batxat laocai@123 

901 Bùi Xuân Chung Trường PTDTBT TH&THCS Dền Sáng bxchung-batxat laocai@123 

902 Đặng Thị Yến Trường PTDTBT TH&THCS Dền Sáng dtyen-batxat laocai@123 

903 Giàng A Hiệu Trường PTDTBT TH&THCS Dền Sáng gahieu-batxat laocai@123 

904 Từ Thị Huyền Trường PTDTBT TH&THCS Dền Sáng tthuyen1-batxat laocai@123 

905 Hoàng Ngọc Sơn Trường PTDTBT TH&THCS Dền Sáng hnson-batxat laocai@123 

906 Bùi Thúy Huyền Trường PTDTBT TH&THCS Dền Sáng bthuyen-batxat laocai@123 

907 Nguyễn Văn Vui Trường PTDTBT TH&THCS Dền Sáng nvvui-batxat laocai@123 

908 Hoàng Trung Hiếu Trường PTDTBT TH&THCS Dền Sáng hthieu-batxat laocai@123 

909 Trần Văn Hùng Trường PTDTBT TH&THCS Dền Sáng tvhung2-batxat laocai@123 

910 Trần Thị Nguyệt Trường Mầm non Y Tý ttnguyet-batxat laocai@123 

911 Trang Xá Gơ Trường Mầm non Y Tý txgo-batxat laocai@123 

912 Hà Thị Thu Hiền Trường Mầm non Y Tý htthien-batxat laocai@123 

913 Hồ Thị Sen Trường Mầm non Y Tý htsen1-batxat laocai@123 

914 Triệu Thị Huynh Trường Mầm non Y Tý tthuynh-batxat laocai@123 

915 Sùng Thị Mai Xua Trường Mầm non Y Tý stmxua-batxat laocai@123 

916 Phan Thị Phương Trường Mầm non Y Tý ptphuong3-batxat laocai@123 

917 Hoàng Thị Nhâm Trường Mầm non Y Tý htnham-batxat laocai@123 

918 Trần Thị Thúy Trường Mầm non Y Tý ttthuy5-batxat laocai@123 

919 Đinh Thị Thu Hiền Trường Mầm non Y Tý dtthien-batxat laocai@123 

920 Phạm Thị Thu Hiền Trường Mầm non Y Tý ptthien1-batxat laocai@123 
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921 Lý Thị Mai Trường Mầm non Y Tý ltmai3-batxat laocai@123 

922 Nguyễn Hồng Thoa Trường Mầm non Y Tý nhthoa-batxat laocai@123 

923 Phan Thị Cúc Trường Mầm non Y Tý ptcuc-batxat laocai@123 

924 Dương Thị Dưỡng Trường Mầm non Y Tý dtduong-batxat laocai@123 

925 Trang Thó Sợ Trường Mầm non Y Tý ttso-batxat laocai@123 

924 Tống Minh Thu Trường Mầm non Y Tý tmthu-batxat laocai@123 

927 Nguyễn Thị Hạnh Trường Mầm non Y Tý nthanh-batxat laocai@123 

928 Lò Thị Yến Trường Mầm non Y Tý ltyen1-batxat laocai@123 

929 Lý Thị Đào Trường Mầm non Y Tý ltdao-batxat laocai@123 

930 Đàm Thị Hoa Trường Mầm non Y Tý dthoa1-batxat laocai@123 

931 Vùi Thị Hiển Trường Mầm non Y Tý vthien4-batxat laocai@123 

932 Lý Thị Dâu Trường Mầm non Y Tý ltdau-batxat laocai@123 

933 Vàng Thị Lén Trường Mầm non Y Tý vtlen-batxat laocai@123 

934 Vương Tố Uyên Trường Mầm non Y Tý vtuyen-batxat laocai@123 

935 Lâm Thị Như Trường Mầm non Y Tý ltnhu-batxat laocai@123 

936 Tẩn Mùi Chúa Trường Mầm non Y Tý tmchua-batxat laocai@123 

937 Sần Hờ Bớ Trường Mầm non Y Tý shbo-batxat laocai@123 

938 Ly Thó Phơ Trường Mầm non Y Tý ltpho-batxat laocai@123 

939 Lương Thị Linh Trường Mầm non Y Tý ltlinh1-batxat laocai@123 

940 Triệu Thị Hồng Trường Mầm non Y Tý tthong2-batxat laocai@123 

941 Triệu Thị Nga Trường Mầm non Y Tý ttnga2-batxat laocai@123 

942 Phu Xế Bia Trường Mầm non Y Tý pxbia-batxat laocai@123 

943 Nguyễn Thị Anh Trường PTDTBT THCS Phìn Ngan ntanh3-batxat laocai@123 

944 Trần Thị Chiêm Trường PTDTBT THCS Phìn Ngan ttchiem-batxat laocai@123 

945 Lý Thị Thu Hằng Trường PTDTBT THCS Phìn Ngan ltthang1-batxat laocai@123 
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946 Hồ Thị Hương Trường PTDTBT THCS Phìn Ngan hthuong-batxat laocai@123 

947 Lê Thị Hồng Huyền Trường PTDTBT THCS Phìn Ngan lthhuyen-batxat laocai@123 

948 Lê Thùy Linh Trường PTDTBT THCS Phìn Ngan ltlinh2-batxat laocai@123 

949 Vũ Quang Minh Trường PTDTBT THCS Phìn Ngan vqminh-batxat laocai@123 

950 Nguyễn Thu Ngà Trường PTDTBT THCS Phìn Ngan ntnga7-batxat laocai@123 

951 Hà Văn Phương Trường PTDTBT THCS Phìn Ngan hvphuong-batxat laocai@123 

952 Nguyễn Thị Thảo Trường PTDTBT THCS Phìn Ngan ntthao3-batxat laocai@123 

953 Đào Thị Thế Trường PTDTBT THCS Phìn Ngan dtthe-batxat laocai@123 

954 Trần Nho Việt Trường PTDTBT THCS Phìn Ngan tnviet-batxat laocai@123 

955 Tống Thị Kim Xuyến Trường PTDTBT THCS Phìn Ngan ttkxuyen-batxat laocai@123 

956 Trần Thị Đông Trường PTDTBT THCS Phìn Ngan ttdong1-batxat laocai@123 

957 Đỗ Thị Quỳnh Lan Trường mầm non Bản Qua dtqlan-batxat laocai@123 

958 Hà Thị Hoa Trường mầm non Bản Qua hthoa4-batxat laocai@123 

959 Lò Thị Rúm Trường mầm non Bản Qua ltrum-batxat laocai@123 

960 Nguyễn Thị Thanh Hà Trường mầm non Bản Qua nttha-batxat laocai@123 

961 Đặng Thị Linh Trường mầm non Bản Qua dtlinh-batxat laocai@123 

962 Đào Xuân Tú Trường mầm non Bản Qua dxtu2-batxat laocai@123 

963 Vũ Thị Thu Huê Trường mầm non Bản Qua vtthue-batxat laocai@123 

964 Đoàn Thị Hiên Trường mầm non Bản Qua dthien-batxat laocai@123 

965 Hoàng Thị Thùy Nhung Trường mầm non Bản Qua httnhung-batxat laocai@123 

966 Lý Thị Hường Trường mầm non Bản Qua lthuong4-batxat laocai@123 

967 Trần Thị Thúy Trường mầm non Bản Qua ttthuy6-batxat laocai@123 

968 Lê Thị Nhuận Trường mầm non Bản Qua ltnhuan-batxat laocai@123 

969 Nguyễn Thị Thu Hương Trường mầm non Bản Qua ntthuong1-batxat laocai@123 

970 Ngô Thị Hương Trường mầm non Bản Qua nthuong14-batxat laocai@123 
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971 Phạm Thu Thảo Trường mầm non Bản Qua ptthao3-batxat laocai@123 

972 Vũ Thị Luyến Trường mầm non Bản Qua vtluyen-batxat laocai@123 

973 Nguyễn Thị Dung Trường mầm non Bản Qua ntdung3-batxat laocai@123 

974 Nguyễn Thị Hương Trường mầm non Bản Qua nthuong15-batxat laocai@123 

975 Lù Thị Sưởng Trường mầm non Bản Qua ltsuong-batxat laocai@123 

976 Vũ Thị Thắm Trường mầm non Bản Qua vttham-batxat laocai@123 

977 Phan Thị Hằn Trường mầm non Bản Qua pthan-batxat laocai@123 

978 Hoàng Thị Tâm Trường mầm non Bản Qua httam1-batxat laocai@123 

979 Sí Thị Vân Trường mầm non Bản Qua stvan-batxat laocai@123 

980 Sầm Thị Thu Trường mầm non Bản Qua stthu-batxat laocai@123 

981 Nguyễn Thị Thảo Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù ntthao4-batxat laocai@123 

982 Nguyễn Thị Hiền Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù nthien3-batxat laocai@123 

983 Nguyễn Văn Trường Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù nvtruong1-batxat laocai@123 

984 Hồ Thị Chíp Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù htchip-batxat laocai@123 

985 Mộc Văn Thàng Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù mvthang-batxat laocai@123 

986 Giàng Thị Vùi Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù gtvui-batxat laocai@123 

987 Vương Văn Giang Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù vvgiang1-batxat laocai@123 

988 Trần Văn Hùng Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù tvhung3-batxat laocai@123 

989 Phạm Thị Đang Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù ptdang-batxat laocai@123 

990 Bùi Thị Thu Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù btthu-batxat laocai@123 

991 Nông Thị Dung Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù ntdung4-batxat laocai@123 

992 Nguyễn Trang Quân Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù ntquan-batxat laocai@123 

993 Nguyễn Văn Hà Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù nvha-batxat laocai@123 

994 Hoàng Thị Phương Thúy Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù htpthuy-batxat laocai@123 

995 Vũ Hoàng Sơn Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù vhson-batxat laocai@123 
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996 Hà Minh Khiết Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù hmkhiet-batxat laocai@123 

997 Đoàn Minh Tuân Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù dmtuan-batxat laocai@123 

998 Bùi Văn Phy Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù bvphy-batxat laocai@123 

999 Nguyễn Xuân Trường Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù nxtruong-batxat laocai@123 

1000 Lưu Thị Huyền Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù lthuyen3-batxat laocai@123 

1001 Nguyễn Tiến Dũng Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù ntdung5-batxat laocai@123 

1002 Vũ Thị Thu Hiên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù vtthien1-batxat laocai@123 

1003 Nguyễn Văn Cường Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù nvcuong2-batxat laocai@123 

1004 Hoàng Thị Hảo Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù hthao-batxat laocai@123 

1005 Phàn Thị Lan Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù ptlan1-batxat laocai@123 

1006 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù ntnanh3-batxat laocai@123 

1007 Lìn Xuân Thùy Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù lxthuy-batxat laocai@123 

1008 Hoàng Thị Hưởng Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù hthuong5-batxat laocai@123 

1009 Dương Thúy Hằng Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù dthang2-batxat laocai@123 

1010 Tẩn Thị Bich Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù ttbich1-batxat laocai@123 

1011 Triệu Thị Khách Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù ttkhach-batxat laocai@123 

1012 Phạm Ngọc Hiệp Trường PTDTBT Tiểu học &THCS A Lù pnhiep-batxat laocai@123 

1013 Sùng A Chứ Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng sachu1-batxat laocai@123 

1014 Bùi Thị Luyến Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng btluyen1-batxat laocai@123 

1015 Đặng Thị Ghến Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng dtghen-batxat laocai@123 

1016 Chang Thị Dinh Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng ctdinh-batxat laocai@123 

1017 Sần Thị Làn Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng stlan-batxat laocai@123 

1018 Hoàng Thị Niềm Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng htniem1-batxat laocai@123 

1019 Nguyễn Tố Uyên Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng ntuyen1-batxat laocai@123 

1020 Lương Xuân Bá Tư Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng lxbtu-batxat laocai@123 
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1021 Lương Thị Sen Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng ltsen1-batxat laocai@123 

1022 Vũ Trường Giang Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng vtgiang1-batxat laocai@123 

1023 Hà Thị Tuyết Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng httuyet1-batxat laocai@123 

1024 Nguyễn Thị Thủy Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng ntthuy6-batxat laocai@123 

1025 Sùng A Sình Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng sasinh-batxat laocai@123 

1026 Lò Tả Mẩy Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng ltmay1-batxat laocai@123 

1027 Giàng Thị Say Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng gtsay-batxat laocai@123 

1028 Nguyễn Huy Khánh Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng nhkhanh-batxat laocai@123 

1029 Đặng Thị Thơ Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng dttho1-batxat laocai@123 

1030 Vừ A Quả Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng vaqua-batxat laocai@123 

1031 Lò Thị Hương Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng lthuong5-batxat laocai@123 

1032 Lý A Cù Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng lacu-batxat laocai@123 

1033 Lù Văn Kim Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng lvkim-batxat laocai@123 

1034 Lý Thị Yến Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng ltyen2-batxat laocai@123 

1035 Lê Thị Nga Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng ltnga2-batxat laocai@123 

1036 Chỉn Văn Thọ Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng cvtho-batxat laocai@123 

1037 Hứa Trọng Quỳnh Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng htquynh-batxat laocai@123 

1038 Vàng Khủ Vi Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng vkvi-batxat laocai@123 

1039 Trần Văn Sơn Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng tvson1-batxat laocai@123 

1040 Phạm Thị Khuyên Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng ptkhuyen-batxat laocai@123 

1041 Phạm Thị Yến Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng ptyen3-batxat laocai@123 

1042 Hà Minh Hạnh Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng hmhanh-batxat laocai@123 

1043 Phan Thị Thanh Trường PTDTBT Tiểu học Mường Hum ptthanh2-batxat laocai@123 

1044 Vương Thị Hường Trường PTDTBT Tiểu học Mường Hum vthuong-batxat laocai@123 

1045 Vùi Thị Kim Thu Trường PTDTBT Tiểu học Mường Hum vtkthu1-batxat laocai@123 
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1046 Nguyễn Thị Mai Lan Trường PTDTBT Tiểu học Mường Hum ntmlan1-batxat laocai@123 

1047 Vàng Thị Hạt Trường PTDTBT Tiểu học Mường Hum vthat-batxat laocai@123 

1048 Lù Thị Huệ Trường PTDTBT Tiểu học Mường Hum lthue-batxat laocai@123 

1049 Phan Thị Thủy Trường PTDTBT Tiểu học Mường Hum ptthuy4-batxat laocai@123 

1050 Vùi Văn Thi Trường PTDTBT Tiểu học Mường Hum vvthi-batxat laocai@123 

1051 Tô Thị An Trường PTDTBT Tiểu học Mường Hum ttan1-batxat laocai@123 

1052 Phùng Nhật Hằng Trường PTDTBT Tiểu học Mường Hum pnhang-batxat laocai@123 

1053 Sìn Đức Kiên Trường PTDTBT Tiểu học Mường Hum sdkien-batxat laocai@123 

1054 Đặng Văn Hưng Trường PTDTBT Tiểu học Mường Hum dvhung1-batxat laocai@123 

1055 Vũ Thị Hà Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý vtha2-batxat laocai@123 

1056 Đào Thị Nguyệt Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý dtnguyet2-batxat laocai@123 

1057 Liềng Thị Vân Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý ltvan1-batxat laocai@123 

1058 Lý Thị Yên Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý ltyen3-batxat laocai@123 

1059 Vàng A Má Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý vama-batxat laocai@123 

1060 Vũ Thị Mai Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý vtmai2-batxat laocai@123 

1061 Vương Thị Hà Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý vtha3-batxat laocai@123 

1062 Đào A Tơi Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý datoi-batxat laocai@123 

1063 Phùng Thị Hạnh Chi Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý pthchi-batxat laocai@123 

1064 Vũ Thị Chung Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý vtchung-batxat laocai@123 

1065 Hoàng Thị Viếng Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý htvieng-batxat laocai@123 

1066 Lê Ngọc Thương Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý lnthuong-batxat laocai@123 

1067 Triệu Chí Thanh Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý tcthanh-batxat laocai@123 

1068 Hoàng Minh Vĩ Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý hmvi-batxat laocai@123 

1069 Lê Thị Hằng Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý lthang2-batxat laocai@123 

1070 Nguyễn Thị Tĩnh Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý nttinh-batxat laocai@123 
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1071 Trần Quang Dương Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý tqduong-batxat laocai@123 

1072 Lê Văn Hà Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý lvha-batxat laocai@123 

1073 Nguyễn Thị Quyên Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý ntquyen1-batxat laocai@123 

1074 Vi Văn Toán Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý vvtoan-batxat laocai@123 

1075 Đoàn Mạnh Hùng Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý dmhung-batxat laocai@123 

1076 Đỗ Thị Thu Huyền Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý dtthuyen-batxat laocai@123 

1077 Ngô Đức Hải Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý ndhai-batxat laocai@123 

1078 Trần Văn Khang Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý tvkhang-batxat laocai@123 

1079 Đinh Thị Phượng Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý dtphuong4-batxat laocai@123 

1080 Nguyễn Minh Đức Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý nmduc-batxat laocai@123 

1081 Sầm Ngọc Cương Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý sncuong-batxat laocai@123 

1082 Trần Quốc Tuấn Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý tqtuan-batxat laocai@123 

1083 Nguyễn Thị Thanh Vân Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý nttvan-batxat laocai@123 

1084 Lò A Quyền Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý laquyen-batxat laocai@123 

1085 Nguyễn Văn Hùng Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý nvhung2-batxat laocai@123 

1086 Hoàng Anh Tuấn Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý hatuan-batxat laocai@123 

1087 Nguyễn Đình Hải Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý ndhai1-batxat laocai@123 

1088 Nguyễn Văn Minh Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý nvminh-batxat laocai@123 

1089 Lưu Thị Hải Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý lthai3-batxat laocai@123 

1090 Sùng Thị Lai Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý stlai-batxat laocai@123 

1091 Lương Quốc Hoàng Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý lqhoang-batxat laocai@123 

1092 Phùng Thị Hằng Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu pthang3-batxat laocai@123 

1093 Chu Quang Lâm Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu cqlam-batxat laocai@123 

1094 Lê Văn Huy Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu lvhuy-batxat laocai@123 

1095 Phàn Mùi Liễu Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu pmlieu-batxat laocai@123 
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1096 Phạm Như Quỳnh Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu pnquynh-batxat laocai@123 

1097 Vũ Thị Thúy Hà Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu vttha-batxat laocai@123 

1098 Lò Thị Khuyên Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu ltkhuyen1-batxat laocai@123 

1099 Trần Quốc Biên Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu tqbien-batxat laocai@123 

1100 Nguyễn Thị Xuyên Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu ntxuyen2-batxat laocai@123 

1101 Lê Phi Hùng Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu lphung-batxat laocai@123 

1102 Chu Ngọc Thanh Hải Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu cnthai-batxat laocai@123 

1103 Lý Thị Nga Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu ltnga3-batxat laocai@123 

1104 Sùng A Nống Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu sanong-batxat laocai@123 

1105 Vàng Thị Quỳnh Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu vtquynh2-batxat laocai@123 

1106 Tẩn Thị Hiền Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu tthien-batxat laocai@123 

1107 Hà Huy Hiền Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu hhhien-batxat laocai@123 

1108 Âu Xuân Thắng Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu axthang-batxat laocai@123 

1109 La Thị Hằng Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu lthang3-batxat laocai@123 

1110 Nguyễn Tài Đại Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu ntdai-batxat laocai@123 

1111 Vàng San Mẩy Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu vsmay1-batxat laocai@123 

1112 Nông Thị Tâm Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu nttam-batxat laocai@123 

1113 Bùi Thị Thoả Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu btthoa-batxat laocai@123 

1114 Trần Thị Bích Ngoan Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu ttbngoan-batxat laocai@123 

1115 Nguyễn Thị Hồng Nhung Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu nthnhung3-batxat laocai@123 

1116 Vừ Thị Mò Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu vtmo-batxat laocai@123 

1117 Nguyễn Văn Tuấn Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu nvtuan-batxat laocai@123 

1118 Nguyễn Thị Hoa Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu nthoa7-batxat laocai@123 

1119 Nguyễn Thị Bích Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu ntbich-batxat laocai@123 

1120 Vũ Huy Hiệu Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu vhhieu-batxat laocai@123 
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1121 Phàn Tà Mẩy Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu ptmay2-batxat laocai@123 

1122 Nguyễn Văn Hồng Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu nvhong-batxat laocai@123 

1123 Trần Viết Hiếu Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu tvhieu-batxat laocai@123 

1124 Vũ Thị Thúy Trường PTDTBT TH&THCS Ngải Thầu vtthuy4-batxat laocai@123 

1125 Lý Thu Hà Trường Tiểu học &THCS Tả Ngảo ltha2-batxat laocai@123 

1126 Nguyễn Thị Thúy Hà Trường Tiểu học &THCS Tả Ngảo nttha4-batxat laocai@123 

1127 Nguyễn Thị Hằng Trường Tiểu học &THCS Tả Ngảo nthang7-batxat laocai@123 

1128 Đào Thị Thu Hiền Trường Tiểu học &THCS Tả Ngảo dtthien1-batxat laocai@123 

1129 Lù Thị Khuyến Trường Tiểu học &THCS Tả Ngảo ltkhuyen2-batxat laocai@123 

1130 Đặng Ngọc Kiên Trường Tiểu học &THCS Tả Ngảo dnkien-batxat laocai@123 

1131 Lương Thị Hồng Lê Trường Tiểu học &THCS Tả Ngảo lthle-batxat laocai@123 

1132 Ngô Thị Thùy Liên Trường Tiểu học &THCS Tả Ngảo nttlien-batxat laocai@123 

1133 Phạm Thị Lý Trường Tiểu học &THCS Tả Ngảo ptly-batxat laocai@123 

1134 Lý Thị Nga Trường Tiểu học &THCS Tả Ngảo ltnga4-batxat laocai@123 

1135 Đoàn Thị Nga Trường Tiểu học &THCS Tả Ngảo dtnga3-batxat laocai@123 

1136 Trần Thị Phi Ngân Trường Tiểu học &THCS Tả Ngảo ttpngan-batxat laocai@123 

1137 Trần Thị Ngọc Trường Tiểu học &THCS Tả Ngảo ttngoc2-batxat laocai@123 

1138 Bùi Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học &THCS Tả Ngảo bttnhung-batxat laocai@123 

1139 Hồ Thị Phương Trường Tiểu học &THCS Tả Ngảo htphuong4-batxat laocai@123 

1140 Trần Mạnh Thắng Trường Tiểu học &THCS Tả Ngảo tmthang-batxat laocai@123 

1141 Đỗ Ngọc Thưởng Trường Tiểu học &THCS Tả Ngảo dnthuong-batxat laocai@123 

1142 Quyền Thị Thủy Trường Tiểu học &THCS Tả Ngảo qtthuy-batxat laocai@123 

1143 Nguyễn Thị Thanh Tình Trường Tiểu học &THCS Tả Ngảo ntttinh-batxat laocai@123 

1144 Vũ Thị Đào Trường Tiểu học &THCS Tả Ngảo vtdao-batxat laocai@123 

1145 Đặng Thu Hiền Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung dthien1-batxat laocai@123 
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1146 Cồ Khắc Khoa Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung ckkhoa-batxat laocai@123 

1147 Nguyễn Thị Đào Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung ntdao-batxat laocai@123 

1148 Đỗ Thị Thắm Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung dttham1-batxat laocai@123 

1149 Đồng Thị Hương Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung dthuong-batxat laocai@123 

1150 Trần Thu Hà Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung ttha-batxat laocai@123 

1151 Đinh Thị Thuận Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung dtthuan1-batxat laocai@123 

1152 Trần Sơn Quí Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung tsqui-batxat laocai@123 

1153 Phan Văn Khỏe Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung pvkhoe-batxat laocai@123 

1154 Lò Mùi Nảy Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung lmnay1-batxat laocai@123 

1155 Đoàn Thị Thêm Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung dtthem-batxat laocai@123 

1156 Nguyễn Tiến Tùng Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung nttung-batxat laocai@123 

1157 Nguyễn Văn Tuấn Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung nvtuan1-batxat laocai@123 

1158 Ngô Thị Hiếu Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung nthieu-batxat laocai@123 

1159 Lý Thị Phương Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung ltphuong3-batxat laocai@123 

1160 Vũ Thị Nhung Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung vtnhung3-batxat laocai@123 

1161 Kim Văn Hoạt Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung kvhoat-batxat laocai@123 

1162 Trịnh Thị Vân Anh Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung ttvanh-batxat laocai@123 

1163 Nguyễn Tiến Duy Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung ntduy-batxat laocai@123 

1164 Vũ Thị Phương Thảo Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung vtpthao-batxat laocai@123 

1165 Nguyễn Thị Như Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung ntnhu-batxat laocai@123 

1166 Nguyễn Thanh Thủy Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung ntthuy9-batxat laocai@123 

1167 Bùi Hữu Long Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung bhlong-batxat laocai@123 

1168 Vàng Xuân Đỉnh Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung vxdinh-batxat laocai@123 

1169 Vàng Thị Hoa Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung vthoa-batxat laocai@123 

1170 Lý Thị Minh Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung ltminh-batxat laocai@123 
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1171 Vùi A Hùng Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung vahung-batxat laocai@123 

1172 Trần Viết Hải Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung tvhai-batxat laocai@123 

1173 Nguyễn Đình Phương Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung ndphuong1-batxat laocai@123 

1174 Trần Thị Phương Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung ttphuong1-batxat laocai@123 

1175 Dương Thị Thu Huyền Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung dtthuyen1-batxat laocai@123 

1176 Phàn Thị Thủy Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung ptthuy5-batxat laocai@123 

1177 Nguyễn Mai Phương Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung nmphuong-batxat laocai@123 

1178 La Thị Chấn Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung ltchan-batxat laocai@123 

1179 Mò Thị Ngoãn Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung mtngoan-batxat laocai@123 

1180 Nguyễn Đình Hiệp Trường PTDTBT TH&THCS A Mú Sung ndhiep2-batxat laocai@123 

1181 Trần Thị Hoài Thu Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Mỳ tththu-batxat laocai@123 

1182 Hoàng Thị Mai Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Mỳ htmai-batxat laocai@123 

1183 Vũ Thị Nắng Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Mỳ vtnang-batxat laocai@123 

1184 Trần Thị Như Thơ Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Mỳ ttntho-batxat laocai@123 

1185 Lục Đức Chung Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Mỳ ldchung-batxat laocai@123 

1186 Hù Văn Yên Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Mỳ hvyen-batxat laocai@123 

1187 Chảo Thị Nội Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Mỳ ctnoi1-batxat laocai@123 

1188 Nguyễn Ngọc Quân Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Mỳ nnquan-batxat laocai@123 

1189 Phạm Thị Quyên Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Mỳ ptquyen1-batxat laocai@123 

1190 Sìn Thị Hồng Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Mỳ sthong-batxat laocai@123 

1191 Nguyễn Thị Năm Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Mỳ ntnam1-batxat laocai@123 

1192 Hoàng Thị Dung Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Mỳ htdung1-batxat laocai@123 

1193 Phàn Thị Anh Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Mỳ ptanh-batxat laocai@123 

1194 Trần Thị Thu Huyền Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Mỳ ttthuyen2-batxat laocai@123 

1195 Ma Thị Thủy Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Mỳ mtthuy-batxat laocai@123 



50 
 

1196 Bùi Thế Phong Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Mỳ btphong-batxat laocai@123 

1197 Vũ Thị Hiền Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Mỳ vthien5-batxat laocai@123 

1198 Lại Thị Hải Vân Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Mỳ lthvan-batxat laocai@123 

1199 Lê Văn Sơn Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Mỳ lvson-batxat laocai@123 

1200 Nguyễn Thị Miên Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Mỳ ntmien-batxat laocai@123 

1201 Trần Thị Mai Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Mỳ ttmai-batxat laocai@123 

1202 Trần Thị Hồng Trường THCS Thị trấn Bát Xát tthong3-batxat laocai@123 

1203 Ma Thị Uyên Trường THCS Thị trấn Bát Xát mtuyen1-batxat laocai@123 

1204 Nguyễn Thị Thơ Trường THCS Thị trấn Bát Xát nttho3-batxat laocai@123 

1205 Dương Thị Hồng Giang Trường THCS Thị trấn Bát Xát dthgiang-batxat laocai@123 

1206 Vũ Thị Toan Trường THCS Thị trấn Bát Xát vttoan-batxat laocai@123 

1207 Nguyễn Thị Duyên Trường THCS Thị trấn Bát Xát ntduyen-batxat laocai@123 

1208 Hoàng Phương Hoa Trường THCS Thị trấn Bát Xát hphoa-batxat laocai@123 

1209 Nguyễn Thị Hoa Trường THCS Thị trấn Bát Xát nthoa8-batxat laocai@123 

1210 Lê Thị Phương Hoa Trường THCS Thị trấn Bát Xát ltphoa-batxat laocai@123 

1211 Cao Thị Phượng Trường THCS Thị trấn Bát Xát ctphuong-batxat laocai@123 

1212 Nông Thị Yến Trường THCS Thị trấn Bát Xát ntyen4-batxat laocai@123 

1213 Hoàng Thị Thu Thắm Trường THCS Thị trấn Bát Xát htttham-batxat laocai@123 

1214 Hoàng Thuỳ Dương Trường THCS Thị trấn Bát Xát htduong-batxat laocai@123 

1215 Dương Thị Đào Trường THCS Thị trấn Bát Xát dtdao-batxat laocai@123 

1216 Hoàng Thị Ngợi Trường THCS Thị trấn Bát Xát htngoi-batxat laocai@123 

1217 Trần Khánh Chi Trường THCS Thị trấn Bát Xát tkchi-batxat laocai@123 

1218 Nguyễn Thị Chi Trường THCS Thị trấn Bát Xát ntchi-batxat laocai@123 

1219 Nguyễn Thị Thảo Trường THCS Thị trấn Bát Xát ntthao5-batxat laocai@123 

1220 Trần Thế Hoàng Trường THCS Thị trấn Bát Xát tthoang-batxat laocai@123 



51 
 

1221 Nguyễn Thị Lương Trường THCS Thị trấn Bát Xát ntluong2-batxat laocai@123 

1222 Vũ Ngọc Lợi Trường THCS Thị trấn Bát Xát vnloi-batxat laocai@123 

1223 Nguyễn Duy Chiến Trường THCS Thị trấn Bát Xát ndchien-batxat laocai@123 

1224 Đỗ Thanh Xuân Trường THCS Thị trấn Bát Xát dtxuan-batxat laocai@123 

1225 Ngô Thị Lương Trường THCS Thị trấn Bát Xát ntluong3-batxat laocai@123 

1226 Bùi Thị Quế Trường THCS Thị trấn Bát Xát btque-batxat laocai@123 

1227 Trần Diệu Linh Trường THCS Thị trấn Bát Xát tdlinh-batxat laocai@123 

1228 Hà Hương Giang Trường THCS Thị trấn Bát Xát hhgiang-batxat laocai@123 

1229 Nguyễn Thị Quỳnh Trường THCS Thị trấn Bát Xát ntquynh4-batxat laocai@123 

1230 Nguyễn Văn Năm Trường THCS Thị trấn Bát Xát nvnam-batxat laocai@123 

1231 Phạm Thị Hồng Trường THCS Thị trấn Bát Xát pthong1-batxat laocai@123 

1232 Trần Thúy Hằng Trường THCS Thị trấn Bát Xát tthang3-batxat laocai@123 

1233 Phạm Thị Thu Trường THCS Thị trấn Bát Xát ptthu-batxat laocai@123 

1234 Trịnh Văn Luân Trường THCS Thị trấn Bát Xát tvluan-batxat laocai@123 

1235 Vũ Thị Huyền Trường THCS Thị trấn Bát Xát vthuyen3-batxat laocai@123 

1236 Tráng Thị Hoa Trường THCS Thị trấn Bát Xát tthoa4-batxat laocai@123 

1237 Lưu Thị Hợi Trường THCS Thị trấn Bát Xát lthoi1-batxat laocai@123 

1238 Nguyễn Tiến Hùng Trường THCS Thị trấn Bát Xát nthung2-batxat laocai@123 

1239 Lại Thị Bích Hằng Trường THCS Thị trấn Bát Xát ltbhang-batxat laocai@123 

1240 Phan Thị Trúc Quỳnh Trường THCS Thị trấn Bát Xát pttquynh-batxat laocai@123 

1241 Trần Thị Phương Trường THCS Thị trấn Bát Xát ttphuong2-batxat laocai@123 

1242 Nguyễn Thị Tâm Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung nttam1-batxat laocai@123 

1243 La Thị Vân Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung ltvan2-batxat laocai@123 

1244 Trịnh Thị Quỳnh Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung ttquynh-batxat laocai@123 

1245 Lại Thị Ly Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung ltly-batxat laocai@123 
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1246 Trần Thị Thu Hương Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung ttthuong3-batxat laocai@123 

1247 Hà Thị Liên Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung htlien-batxat laocai@123 

1248 Trịnh Thị Liên Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung ttlien3-batxat laocai@123 

1249 Bùi Huy Thanh Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung bhthanh-batxat laocai@123 

1250 Ngô Tiến Dũng Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung ntdung6-batxat laocai@123 

1251 Lự Văn Minh Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung lvminh-batxat laocai@123 

1252 Nông Minh Vượng Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung nmvuong-batxat laocai@123 

1253 Phạm Thị An Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung ptan-batxat laocai@123 

1254 Lý Thị Hương Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung lthuong6-batxat laocai@123 

1255 Hà Đình Tuân Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung hdtuan-batxat laocai@123 

1256 Nguyễn Thị Viện Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung ntvien1-batxat laocai@123 

1257 Làng Thị Trực Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung lttruc-batxat laocai@123 

1258 Phạm Xuân Lợi Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung pxloi-batxat laocai@123 

1259 Tạ Thị Anh Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung ttanh-batxat laocai@123 

1260 Lù Thị Cúc Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung ltcuc1-batxat laocai@123 

1261 Nông Thị Ngoan Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung ntngoan2-batxat laocai@123 

1262 Lưu văn Tuyến Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung lvtuyen1-batxat laocai@123 

1263 Vũ Thị Lệ Thùy Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung vtlthuy-batxat laocai@123 

1264 Mai Thị Thúy Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung mtthuy1-batxat laocai@123 

1265 Vũ Quốc Lập Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung vqlap-batxat laocai@123 

1266 Cao Thị Phúc Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung ctphuc-batxat laocai@123 

1267 Hù Văn Đoài Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung hvdoai-batxat laocai@123 

1268 Vàng Seo Sâu Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung vssau-batxat laocai@123 

1269 Trần Việt Hùng Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung tvhung4-batxat laocai@123 

1270 Đỗ Thị Huệ Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung dthue1-batxat laocai@123 
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1271 Hoàng Mạnh Giang Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Pung hmgiang-batxat laocai@123 

1272 Nguyễn Thị Tình Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường nttinh1-batxat laocai@123 

1273 Lý Thị Lan Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường ltlan1-batxat laocai@123 

1274 Lã Kim An Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường lkan-batxat laocai@123 

1275 Vũ Thị Hòa Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường vthoa3-batxat laocai@123 

1276 Hoàng Thị Ánh Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường htanh-batxat laocai@123 

1277 Vũ Thị Phương Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường vtphuong2-batxat laocai@123 

1278 Đào Kim Oanh Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường dkoanh-batxat laocai@123 

1279 Nguyễn Văn Cấn Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường nvcan-batxat laocai@123 

1280 Trần Minh Huyền Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường tmhuyen-batxat laocai@123 

1281 Phan Thị Thành Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường ptthanh3-batxat laocai@123 

1282 Hoàng Thị Nguyệt Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường htnguyet1-batxat laocai@123 

1283 Trần Ngọc Cương Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường tncuong-batxat laocai@123 

1284 Vũ Thị Minh Huyền Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường vtmhuyen-batxat laocai@123 

1285 Nguyễn Thị Anh Đào Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường ntadao-batxat laocai@123 

1286 Nguyễn Trọng Bình Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường ntbinh2-batxat laocai@123 

1287 Tẩn Thị Tuyết Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường tttuyet2-batxat laocai@123 

1288 Lò Thị Minh Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường ltminh1-batxat laocai@123 

1289 Lương Thị Kim Oanh Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường ltkoanh-batxat laocai@123 

1290 Trần Thị Thoa Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường ttthoa-batxat laocai@123 

1291 Đỗ Mạnh Thắng Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường dmthang-batxat laocai@123 

1292 Lục Mai Hiên Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường lmhien-batxat laocai@123 

1293 Nguyễn Thị Hương Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường nthuong16-batxat laocai@123 

1294 Tẩn Tả Mẩy Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường ttmay8-batxat laocai@123 

1295 Phàn Thị Làn Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường ptlan2-batxat laocai@123 
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1296 Đặng Thị Ái Xuân Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường dtaxuan-batxat laocai@123 

1297 Ngô Thị Linh Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường ntlinh2-batxat laocai@123 

1298 Nguyễn Thị Thu Hiền Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường ntthien2-batxat laocai@123 

1299 Bùi Văn Thắng Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường bvthang-batxat laocai@123 

1300 Bùi Thị Tý Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường btty-batxat laocai@123 

1301 Ly Có Bớ Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường lcbo-batxat laocai@123 

1302 Nông Văn Quân Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường nvquan-batxat laocai@123 

1303 Hoàng Thị Xuân Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường htxuan-batxat laocai@123 

1304 Hồ Thị Loan Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường htloan-batxat laocai@123 

1305 Lò Thị Thành Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường ltthanh5-batxat laocai@123 

1306 Lù thị Dinh Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường ltdinh-batxat laocai@123 

1307 Quán Thị Lũy Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường qtluy-batxat laocai@123 

1308 Lù Thị Quyết Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường ltquyet-batxat laocai@123 

1309 Trịnh Ngọc Vinh Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường tnvinh-batxat laocai@123 

1310 Nguyễn Thành Chung Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường ntchung-batxat laocai@123 

1311 Nguyễn Minh Hồng Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường nmhong1-batxat laocai@123 

1312 Nguyễn Hồng Quyết Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường nhquyet-batxat laocai@123 

1313 Nguyễn Thị Huệ Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường nthue2-batxat laocai@123 

1314 Nguyễn Thị Thủy Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường ntthuy10-batxat laocai@123 

1315 Nguyễn Quốc Tuấn Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường nqtuan1-batxat laocai@123 

1316 Nguyễn Thị Thu Trang Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường ntttrang-batxat laocai@123 

1317 Vàng Thị Điểm Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường vtdiem-batxat laocai@123 

1318 Hà Tiến Huy Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường hthuy-batxat laocai@123 

1319 Vàng Thị Phương Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường vtphuong3-batxat laocai@123 

1320 Nguyễn Thị Tuyết Chinh Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường nttchinh-batxat laocai@123 
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1321 Trần Thị Ngọc Trường Mầm non Trịnh Tường ttngoc3-batxat laocai@123 

1322 Nguyễn Thị Xim Trường Mầm non Trịnh Tường ntxim-batxat laocai@123 

1323 Nguyễn Thị Hoan Trường Mầm non Trịnh Tường nthoan-batxat laocai@123 

1324 Bùi Thu Lê Trường Mầm non Trịnh Tường btle-batxat laocai@123 

1325 Nguyễn Thị Hương Trường Mầm non Trịnh Tường nthuong17-batxat laocai@123 

1326 Nguyễn Thị Quyên Trường Mầm non Trịnh Tường ntquyen2-batxat laocai@123 

1327 Nguyễn Thị Thảo Trường Mầm non Trịnh Tường ntthao6-batxat laocai@123 

1328 Nguyễn Thu Hằng Trường Mầm non Trịnh Tường nthang8-batxat laocai@123 

1329 Nguyễn Thị Hoà Trường Mầm non Trịnh Tường nthoa9-batxat laocai@123 

1330 Phạm Thị Hồng Yến Trường Mầm non Trịnh Tường pthyen-batxat laocai@123 

1331 Đào Thị Hằng Trường Mầm non Trịnh Tường dthang3-batxat laocai@123 

1332 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Trường Mầm non Trịnh Tường ntqnga2-batxat laocai@123 

1333 Đinh Thị Thuý Nga Trường Mầm non Trịnh Tường dttnga-batxat laocai@123 

1334 Vũ Thị Hoa Trường Mầm non Trịnh Tường vthoa4-batxat laocai@123 

1335 Bùi Thị Thương Trường Mầm non Trịnh Tường btthuong-batxat laocai@123 

1336 Trần Thị Phượng Trường Mầm non Trịnh Tường ttphuong3-batxat laocai@123 

1337 Bạch Thị Vui Trường Mầm non Trịnh Tường btvui-batxat laocai@123 

1338 Vùi Thu Thủy Trường Mầm non Trịnh Tường vtthuy5-batxat laocai@123 

1339 Mò Thị Ngoan Trường Mầm non Trịnh Tường mtngoan1-batxat laocai@123 

1340 Ninh Thị Mến Trường Mầm non Trịnh Tường ntmen-batxat laocai@123 

1341 Trần Thị Nguyệt Trường Mầm non Trịnh Tường ttnguyet1-batxat laocai@123 

1342 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trường Mầm non Trịnh Tường nttnhan1-batxat laocai@123 

1343 Nguyễn Thị Lý Trường Mầm non Trịnh Tường ntly1-batxat laocai@123 

1344 Đặng Thị Minh Tâm Trường Mầm non Trịnh Tường dtmtam-batxat laocai@123 

1345 Tẩn Thị Lan Trường Mầm non Trịnh Tường ttlan1-batxat laocai@123 
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1346 Phạm Thị Mận Trường Mầm non Trịnh Tường ptman-batxat laocai@123 

1347 Nguyễn Thị Ngọc Kim Trường Mầm non Trịnh Tường ntnkim-batxat laocai@123 

1348 Ngô Thị Kim Oanh Trường Mầm non Trịnh Tường ntkoanh-batxat laocai@123 

1349 Hoàng Thị Phương Trường Mầm non Trịnh Tường htphuong5-batxat laocai@123 

1350 Nguyễn Ánh Tuyết Trường Mầm non Trịnh Tường natuyet-batxat laocai@123 

1351 Phàn Thị Hà Trường Mầm non Trịnh Tường ptha2-batxat laocai@123 

1352 Vũ Thị Trang Trường Mầm non Trịnh Tường vttrang-batxat laocai@123 

1353 Trần Thu Lê Trường Mầm non Trịnh Tường ttle2-batxat laocai@123 

1354 Vàng Thị Phượng Trường Mầm non Trịnh Tường vtphuong4-batxat laocai@123 

1355 Vũ Thị Mai Hương Trường Mầm non Trịnh Tường vtmhuong1-batxat laocai@123 

1356 Vừ Thị Chi Trường Mầm non Trịnh Tường vtchi1-batxat laocai@123 

1357 Chảo Mùi Phẩy Trường Mầm non Trịnh Tường cmphay-batxat laocai@123 

1358 Nguyễn Kim Hồng Trường Mầm non Trịnh Tường nkhong-batxat laocai@123 

1359 Vũ Thị Thanh Hoà Trường Mầm non A Mú Sung vtthoa1-batxat laocai@123 

1360 Bùi Thị Hương Trường Mầm non A Mú Sung bthuong-batxat laocai@123 

1361 Đinh Thị Hường Trường Mầm non A Mú Sung dthuong1-batxat laocai@123 

1362 Nguyễn Thị Thu Trường Mầm non A Mú Sung ntthu-batxat laocai@123 

1363 Ma Thị Em Trường Mầm non A Mú Sung mtem-batxat laocai@123 

1364 Tẩn Mùi Nhị Trường Mầm non A Mú Sung tmnhi-batxat laocai@123 

1365 Bùi Thị Thu Hường Trường Mầm non A Mú Sung btthuong1-batxat laocai@123 

1366 Cao Thị Thuý Trường Mầm non A Mú Sung ctthuy1-batxat laocai@123 

1367 Đàm Thị Thuý Trường Mầm non A Mú Sung dtthuy4-batxat laocai@123 

1368 Trần Thị Hằng Trường Mầm non A Mú Sung tthang4-batxat laocai@123 

1369 Trần Thị Thu Hương Trường Mầm non A Mú Sung ttthuong4-batxat laocai@123 

1370 Tẩn Thị Sóng Trường Mầm non A Mú Sung ttsong-batxat laocai@123 
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1371 Tẩn Thị Linh Trường Mầm non A Mú Sung ttlinh1-batxat laocai@123 

1372 Đặng Thị Tiện Trường Mầm non A Mú Sung dttien-batxat laocai@123 

1373 Nguyễn Thuỳ Hương Trường Mầm non A Mú Sung nthuong18-batxat laocai@123 

1374 Vũ Thị Thu Hương Trường Mầm non A Mú Sung vtthuong-batxat laocai@123 

1375 Hoàng Thị Dung Trường Mầm non A Mú Sung htdung2-batxat laocai@123 

1376 Hoàng Thị Hà Trường Mầm non A Mú Sung htha2-batxat laocai@123 

1377 Phàn Gển Liều Trường Mầm non A Mú Sung pglieu-batxat laocai@123 

1378 Mộc Thị Phương Trường Mầm non Nậm Pung mtphuong-batxat laocai@123 

1379 Lò Thị Quỳnh Trường Mầm non Nậm Pung ltquynh-batxat laocai@123 

1380 Hồ Thị Đỉnh Trường Mầm non Nậm Pung htdinh-batxat laocai@123 

1381 La Thị Qua Trường Mầm non Nậm Pung ltqua-batxat laocai@123 

1382 La Thị Tới Trường Mầm non Nậm Pung lttoi-batxat laocai@123 

1383 Trần Thị An Trường Mầm non Nậm Pung ttan2-batxat laocai@123 

1384 Hoàng Thị Xuân Trường Mầm non Nậm Pung htxuan1-batxat laocai@123 

1385 Lò Mùi Khé Trường Mầm non Nậm Pung lmkhe-batxat laocai@123 

1386 Lý Mùi Diện Trường Mầm non Nậm Pung lmdien-batxat laocai@123 

1387 Đặng Thị Hồng Trường Mầm non Nậm Pung dthong2-batxat laocai@123 

1388 Tẩn Tả Mẩy Trường Mầm non Nậm Pung ttmay9-batxat laocai@123 

1389 Lừu Thị Chứ Trường Mầm non Nậm Pung ltchu-batxat laocai@123 

1390 Nguyễn Thị Ngân Trường Mầm non Nậm Pung ntngan2-batxat laocai@123 

1391 Trần Thị Lương Trường Mầm non Bản Vược ttluong-batxat laocai@123 

1392 Phạm Thu Huyền Trường Mầm non Bản Vược pthuyen3-batxat laocai@123 

1393 Đỗ Thị Phương Liên Trường Mầm non Bản Vược dtplien-batxat laocai@123 

1394 Phạm Thị Nụ Trường Mầm non Bản Vược ptnu2-batxat laocai@123 

1395 Lê Thị Hằng Trường Mầm non Bản Vược lthang4-batxat laocai@123 
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1396 Đinh Thị Xuyến Trường Mầm non Bản Vược dtxuyen-batxat laocai@123 

1397 Ngô Thị Thơm Trường Mầm non Bản Vược ntthom3-batxat laocai@123 

1398 Nông Thị Hồng Trường Mầm non Bản Vược nthong4-batxat laocai@123 

1399 Phạm Thị Hồng Trường Mầm non Bản Vược pthong2-batxat laocai@123 

1400 Phàn Thị Dần Trường Mầm non Bản Vược ptdan-batxat laocai@123 

1401 Vũ Thị Ngọc Trường Mầm non Bản Vược vtngoc-batxat laocai@123 

1402 Phan Thị Hương Trường Mầm non Bản Vược pthuong1-batxat laocai@123 

1403 Phạm Thị Hồng Hạnh Trường Mầm non Bản Vược pthhanh1-batxat laocai@123 

1404 Hà Thị Thành Trường Mầm non Bản Vược htthanh-batxat laocai@123 

1405 Ngô Thị Ánh Trường Mầm non Bản Vược ntanh4-batxat laocai@123 

1406 Nguyễn Thị Chinh Trường Mầm non Bản Vược ntchinh2-batxat laocai@123 

1407 Nguyễn Thị Oanh Trường Mầm non Bản Vược ntoanh-batxat laocai@123 

1408 Đỗ Thị Lan Trường Mầm non Bản Vược dtlan1-batxat laocai@123 

1409 Lò Mùi Pết Trường Mầm non Bản Vược lmpet-batxat laocai@123 

1410 Cao Thị Hà Trường Mầm non Bản Vược ctha-batxat laocai@123 

1411 Đặng Thị Văn Trường Mầm non Bản Vược dtvan2-batxat laocai@123 

1412 Hoàng Ngọc Yến Trường Mầm non Bản Vược hnyen-batxat laocai@123 

1413 Vũ Thu Hà Trường Mầm non Bản Vược vtha4-batxat laocai@123 

1414 Hoàng Thúy Duyên Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc htduyen-batxat laocai@123 

1415 Lê Thị Thu Hiền Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc ltthien2-batxat laocai@123 

1416 Cao Thị Nhàn Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc ctnhan-batxat laocai@123 

1417 Phạm Thị Nga Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc ptnga2-batxat laocai@123 

1418 Triệu Thị Huế Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc tthue3-batxat laocai@123 

1419 Lục Thị Hiểu Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc lthieu-batxat laocai@123 

1420 Nguyễn Chí Hòa Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc nchoa-batxat laocai@123 
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1421 Bùi Thị Hiền Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc bthien2-batxat laocai@123 

1422 Hoàng Thị Hiên Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc hthien1-batxat laocai@123 

1423 Trần Thị Huệ Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc tthue4-batxat laocai@123 

1424 Trịnh Xuân Truyền Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc txtruyen-batxat laocai@123 

1425 Cồ Thị Tuyết Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc cttuyet-batxat laocai@123 

1426 Lê Anh Xuân Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc laxuan-batxat laocai@123 

1427 Phang Thị Tím Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc pttim-batxat laocai@123 

1428 Phàn Thị Hương Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc pthuong2-batxat laocai@123 

1429 Nguyễn Quang Vũ Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc nqvu-batxat laocai@123 

1430 Lương Văn Toản Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc lvtoan-batxat laocai@123 

1431 Trần Thị Ngoan Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc ttngoan-batxat laocai@123 

1432 Nguyễn Thị Thoa Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc ntthoa-batxat laocai@123 

1433 Lê Thanh Hải Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc lthai5-batxat laocai@123 

1434 Hà Ngọc Hải Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc hnhai1-batxat laocai@123 

1435 Trần Anh Văn Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc tavan-batxat laocai@123 

1436 Trần Thị Phúc Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc ttphuc-batxat laocai@123 

1437 Vũ Anh Đức Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc vaduc-batxat laocai@123 

1438 Vũ Anh Tuấn Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc vatuan1-batxat laocai@123 

1439 Vương Thị Hường Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc vthuong4-batxat laocai@123 

1440 Nguyễn Xuân Tuyến Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc nxtuyen-batxat laocai@123 

1441 Đào Cẩm Nhung Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc dcnhung-batxat laocai@123 

1442 Vàng Thị Tích Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc vttich-batxat laocai@123 

1443 Nguyễn Tài Lan Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc ntlan1-batxat laocai@123 

1444 Nguyễn Thị Yến Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc ntyen5-batxat laocai@123 

1445 Vũ Thị Tình Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc vttinh-batxat laocai@123 
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1446 Nguyễn Vũ Dương Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc nvduong1-batxat laocai@123 

1447 Phang Văn Quyền Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc pvquyen-batxat laocai@123 

1448 Trần Thị Thuỷ Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc ttthuy7-batxat laocai@123 

1449 Nguyễn Hoa Quỳnh Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc nhquynh-batxat laocai@123 

1450 Trịnh Xuân Chuyên Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc txchuyen-batxat laocai@123 

1451 Hà Ngọc Hải Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc hnhai2-batxat laocai@123 

1452 Nguyễn Văn Nam Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc nvnam1-batxat laocai@123 

1453 Phạm Thành Công Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc ptcong-batxat laocai@123 

1454 Vũ Thị Tiến Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc vttien-batxat laocai@123 

1455 Tẩn A Chung Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc tachung1-batxat laocai@123 

1456 Nguyễn Thị Kiều Trang Trường mầm non Pa Cheo ntktrang-batxat laocai@123 

1457 Lò Thị Điêm Trường mầm non Pa Cheo ltdiem-batxat laocai@123 

1458 Mộc Thị Tiến Trường mầm non Pa Cheo mttien-batxat laocai@123 

1459 Hoàng Thị Thu Ngần Trường mầm non Pa Cheo httngan-batxat laocai@123 

1460 Vàng Thị Nhạt Trường mầm non Pa Cheo vtnhat-batxat laocai@123 

1461 Vàng Thị Yêu Trường mầm non Pa Cheo vtyeu-batxat laocai@123 

1462 Trần Thị Bích Ngọc Trường mầm non Pa Cheo ttbngoc-batxat laocai@123 

1463 Hoàng Thị Hồng Trường mầm non Pa Cheo hthong2-batxat laocai@123 

1464 Lý Thị Xuân Trường mầm non Pa Cheo ltxuan5-batxat laocai@123 

1465 Lương Ngọc Mai Trường mầm non Pa Cheo lnmai-batxat laocai@123 

1466 Lò Thị Diện Trường mầm non Pa Cheo ltdien-batxat laocai@123 

1467 Lương Thị Mơ Trường mầm non Pa Cheo ltmo-batxat laocai@123 

1468 Chảo Mùi Ghến Trường mầm non Pa Cheo cmghen-batxat laocai@123 

1469 Tao Thị Hợp Trường mầm non Pa Cheo tthop1-batxat laocai@123 

1470 Chảo San Mẩy Trường mầm non Pa Cheo csmay-batxat laocai@123 
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1471 Cao Thu Huyền Trường mầm non Pa Cheo cthuyen1-batxat laocai@123 

1472 Thẩm Hồng Ngọc Trường mầm non Pa Cheo thngoc-batxat laocai@123 

1473 Hầu Thị Dương Trường mầm non Pa Cheo htduong1-batxat laocai@123 

1474 Lê Thị Tuyết Hằng Trường mầm non Pa Cheo ltthang2-batxat laocai@123 

1475 Chảo San Mẩy Trường mầm non Pa Cheo csmay1-batxat laocai@123 
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